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LĨNH VỰC BẤT ĐỘNG SẢN 

I. Luật Đất đai 31/2024/QH15 

1. Tên văn bản  Luật Đất đai 31/2024/QH15 của Quốc hội ban hành ngày 18/01/2024 

 

2. Văn bản thay 

thế/Sửa đổi, bổ 

sung  

- Sửa đổi, bổ sung Luật Đầu tư 61/2020/QH14 của Quốc hội ban hành 

ngày 17/06/2020; 

- Sửa đổi, bổ sung Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có 

liên quan đến quy hoạch 35/2018/QH14 của Quốc hội ban hành ngày 

20/11/2018; 

- Sửa đổi, bổ sung Luật Quy hoạch 21/2017/QH14 của Quốc hội ban 

hành ngày 24/11/2017; 

- Sửa đổi, bổ sung Luật Thuỷ sản 18/2017/QH14 của Quốc hội ban hành 

ngày 21/11/2017; 

- Sửa đổi, bổ sung Luật Lâm nghiệp 16/2017/QH14 của Quốc hội ban 

hành ngày 15/11/2017; 

- Sửa đổi, bổ sung Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 15/2017/QH14 

của Quốc hội ban hành ngày 21/06/2017; 

- Sửa đổi, bổ sung Luật Đường sắt 06/2017/QH14 của Quốc hội ban 

hành ngày 16/06/2017; 

- Sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức chính quyền địa phương 77/2015/QH13 

của Quốc hội ban hành ngày 19/06/2015; 

- Sửa đổi, bổ sung Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về 

thuế 71/2014/QH13 của Quốc hội ban hành ngày 26/11/2014; 

- Sửa đổi, bổ sung Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành 

án dân sự 64/2014/QH13 của Quốc hội ban hành ngày 25/11/2014; 

- Sửa đổi, bổ sung Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 

48/2010/QH12 của Quốc hội ban hành ngày 17/06/2010; 

- Sửa đổi, bổ sung Luật Thi hành án dân sự  26/2008/QH12 của Quốc 

hội ban hành ngày 14/11/2008; 

- Sửa đổi, bổ sung Luật Thuế Thu nhập cá nhân 04/2007/QH12 của 

Quốc hội ban hành ngày 21/11/2007; 

- Thay thế Luật Đất đai 45/2013/QH13 của Quốc hội ban hành ngày 
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29/11/2013; 

- Thay thế Nghị quyết 132/2020/QH14 của Quốc hội ban hành ngày 

17/11/2020 thí điểm một số chính sách để tháo gỡ vướng mắc, tồn đọng 

trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh kết hợp với hoạt động 

lao động sản xuất, xây dựng kinh tế. 

 

3. Thời điểm có 

hiệu lực  

01/08/2024 

4. Nội dung 

chính lưu ý 

1. Quy định 32 trường hợp Nhà nước “thu hồi đất để phát triển kinh 

tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng", bao gồm: 

 Xây dựng công trình giao thông; 

 Xây dựng công trình thủy lợi; 

 Xây dựng công trình cấp nước, thoát nước; 

 Xây dựng công trình xử lý chất thải; 

 Xây dựng công trình dầu khí; 

 Xây dựng công trình năng lượng, chiếu sáng công cộng; 

 Xây dựng chợ dân sinh, chợ đầu mối; 

 Xây dựng khu vui chơi, giải trí công cộng, sinh hoạt cộng đồng; 

 Xây dựng trụ sở cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, cơ quan Nhà 

nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội, tổ 

chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề 

nghiệp, tổ chức xã hội và tổ chức khác thành lập theo quy định 

của pháp luật được Nhà nước giao nhiệm vụ, hỗ trợ kinh phí hoạt 

động thường xuyên; 

 Xây dựng trụ sở hoặc văn phòng đại diện của các đơn vị sự 

nghiệp công lập trực thuộc cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, cơ 

quan Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội;... 

2. Phải hoàn thành bố trí tái định cư trước khi thu hồi đất, cụ thể: 

 Khu tái định cư phải hoàn thiện các điều kiện về hạ tầng kỹ thuật, 

hạ tầng xã hội đồng bộ theo quy hoạch chi tiết được cơ quan có 

thẩm quyền phê duyệt; đồng thời phải phù hợp với truyền thống 

văn hóa, phong tục, tập quán của cộng đồng dân cư nơi có đất thu 

hồi. Khu tái định cư có thể bố trí cho một hoặc nhiều dự án. 

 Việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và việc 

bố trí tái định cư phải được hoàn thành trước khi có quyết định 

thu hồi đất. 

3. Luật Đất đai 2024 bãi bỏ quy định về khung giá đất. 

4. Mở rộng hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp 
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của cá nhân: 

 Luật Đất đai 2024 cho phép mở rộng “hạn mức nhận chuyển 

quyền sử dụng đất nông nghiệp của cá nhân không quá 15 

lần hạn mức giao đất nông nghiệp của cá nhân đối với mỗi loại 

đất” (theo quy định cũ, hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất 

nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân không quá 10 lần hạn mức 

giao đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân đối với mỗi loại 

đất)... 

Luật Đất đai 2024 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/08/2024. Riêng Điều 

190 và Điều 248 của Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 

01/4/2024. Khoản 9 Điều 60 của Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 

Nghị quyết số 61/2022/QH15 hết hiệu lực. 

 

5. Chi tiết văn 

bản  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Luat-Dat-dai-2024-

31-2024-QH15-523642.aspx?ac=emails 

 

II. Luật Kinh doanh Bất động sản 29/2023/QH15 

1. Tên văn bản  Luật Kinh doanh Bất động sản 29/2023/QH15 của Quốc hội ban hành 

ngày 28/11/2023 

2. Văn bản thay 

thế/Sửa đổi, bổ 

sung  

- Sửa đổi, bổ sung Luật Đầu tư 61/2020/QH14 của Quốc hội ban hành 

ngày 17/06/2020; 

- Thay thế Luật Kinh doanh Bất động sản 66/2014/QH13 của Quốc hội 

ban hành ngày 25/11/2014. 

3. Thời điểm có 

hiệu lực  

01/08/2024 

4. Nội dung 

chính lưu ý 

1. Luật Kinh doanh bất động sản 2023 đã ghi nhận rõ: Chủ đầu tư dự 

án bất động sản chỉ được thu tiền đặt cọc không quá 5% giá bán, cho 

thuê mua nhà ở, công trình xây dựng, phần diện tích sàn xây dựng trong 

công trình xây dựng từ bên đặt cọc để mua, thuê mua khi nhà ở, công 

trình xây dựng đã có đủ các điều kiện đưa vào kinh doanh. 

2. Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản chỉ cần 1 

người có chứng chỉ hành nghề 

Theo quy định mới, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động 
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sản phải đáp ứng điều kiện sau: 

 Phải có quy chế hoạt động dịch vụ môi giới bất động sản; 

 Phải có cơ sở vật chất, kỹ thuật đáp ứng yêu cầu hoạt động theo 

quy định của Chính phủ; 

 Có tối thiểu 01 cá nhân có chứng chỉ môi giới bất động sản (thay 

vì 02 người như Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014); 

 Trước khi hoạt động kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản, 

doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản gửi 

thông tin về doanh nghiệp đến cơ quan quản lý Nhà nước về kinh 

doanh bất động sản cấp tỉnh nơi thành lập doanh nghiệp để được 

đăng tải trên hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động 

sản. 

3. Từ 01/01/2025, môi giới bất động sản không được hành nghề tự do 

Theo Luật Kinh doanh bất động sản 2023, cá nhân hành nghề môi giới 

bất động sản phải đáp ứng 02 điều kiện sau: 

 Có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; 

 Phải hành nghề trong một doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn 

giao dịch bất động sản hoặc một doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ 

môi giới bất động sản. 

5. Chi tiết văn 

bản  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Luat-Kinh-doanh-bat-

dong-san-29-2023-QH15-530116.aspx?ac=emails 

 

III. Luật Nhà ở 27/2023/QH15 

1. Tên văn bản  Luật Nhà ở 27/2023/QH15 của Quốc hội ban hành ngày 27/11/2023 

2. Văn bản bị 

thay thế/Sửa 

đổi, bổ sung  

- Sửa đổi, bổ sung Luật Đầu tư 61/2020/QH14 của Quốc hội ban hành 

ngày 17/06/2020; 

- Sửa đổi, bổ sung Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư 

64/2020/QH14 của Quốc hội ban hành ngày 18/06/2020; 

- Sửa đổi, bổ sung Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây 

dựng 62/2020/QH14 của Quốc hội ban hành ngày 17/06/2020; 
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- Sửa đổi, bổ sung Luật Đầu tư công 39/2019/QH14 của Quốc hội ban 

hành ngày 13/06/2019; 

- Sửa đổi, bổ sung Luật Kiến trúc 40/2019/QH14 của Quốc hội ban hành 

ngày 13/06/2019; 

- Thay thế Luật Nhà ở 65/2014/QH13 của Quốc hội ban hành ngày 

25/11/2014. 

 

3. Thời điểm có 

hiệu lực  

01/08/2024 

4. Nội dung 

chính lưu ý 

1. Không quy định thời hạn sở hữu nhà chung cư chỉ quy định thời 

hạn sử dụng nhà chung cư. Theo đó, thời hạn sử dụng nhà chung cư 

được xác định theo hồ sơ thiết kế và thời gian sử dụng thực tế nhà chung 

cư theo kết luận kiểm định của cơ quan có thẩm quyền. Thời hạn sử 

dụng nhà chung cư theo hồ sơ thiết kế phải được ghi rõ trong văn bản 

thẩm định của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về 

xây dựng. 

2. Mở rộng 02 nhóm đối tượng được mua nhà ở xã hội gồm có: 

 Học sinh, sinh viên các đại học, học viện, trường đại học, cao 

đẳng, dạy nghề, trường chuyên biệt theo quy định của pháp luật; 

 Học sinh trường dân tộc nội trú công lập và doanh nghiệp, hợp 

tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong khu công nghiệp. 

3. Thay đổi nguyên tắc bán, cho thuê mua, cho thuê nhà ở xã hội. Cụ 

thể là trong thời hạn 05 năm bên mua, thuê mua chỉ được bán lại cho 

chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng hoặc bán lại cho đối tượng thuộc 

trường hợp được mua nhà ở xã hội với giá bán tối đa bằng giá bán nhà ở 

xã hội này trong hợp đồng mua bán với chủ đầu tư dự án đầu tư xây 

dựng. 

4. Chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội được miễn tiền sử dụng đất, tiền 

thuê đất đối với toàn bộ diện tích đất của dự án. Ngoài ra chủ đầu tư 

không phải thực hiện thủ tục xác định giá đất, tính tiền sử dụng đất, tiền 

thuê đất được miễn và không phải thực hiện thủ tục đề nghị miễn tiền sử 

dụng đất, tiền thuê đất. 

5. Chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội được hưởng lợi nhuận định mức tối 

đa 10% tổng chi phí đầu tư xây dựng đối với phần diện tích xây dựng 

nhà ở xã hội, được dành tỷ lệ tối đa 20% tổng diện tích đất ở trong phạm 

vi dự án đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật để đầu tư xây 

dựng công trình kinh doanh dịch vụ, thương mại, nhà ở thương mại. 
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5. Chi tiết văn 

bản  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Luat-Nha-o-27-2023-

QH15-528669.aspx?ac=emails 

 

IV. Luật 43/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 

31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất 

động sản số 29/2023/QH15 và Luật các tổ chức tín dụng số 

32/2024/QH15 

1. Tên văn bản  Luật 43/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 

31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất 

động sản số 29/2023/QH15 và Luật các tổ chức tín dụng số 

32/2024/QH15 của Quốc hội ban hành ngày 29/06/2024 

2. Văn bản bị 

thay thế/Sửa 

đổi, bổ sung  

- Sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai số 31/2024/QH15 của Quốc hội ban 

hành ngày 18/01/2024; 

- Sửa đổi, bổ sung Luật Nhà ở số 27/2023/QH15 của Quốc hội ban hành 

ngày 27/11/2023; 

- Sửa đổi, bổ sung Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15 của 

Quốc hội ban hành ngày 28/11/2023; 

- Sửa đổi, bổ sung Luật các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 của 

Quốc hội ban hành ngày 18/01/2024. 

 

3. Thời điểm có 

hiệu lực  

01/08/2024 

4. Nội dung 

chính lưu ý 

1. Luật quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai 

2024 như sau: 

- Sửa đổi, bổ sung khoản 2, Điều 251: bãi bỏ Nghị quyết 

132/2020/QH14 thí điểm một số chính sách để tháo gỡ vướng mắc, tồn 

đọng trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh kết hợp với hoạt 

động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế từ ngày 01/01/2025. 

- Sửa đổi, bổ sung khoản 1, Điều 252: Luật Đất đai 2024 có hiệu lực thi 

hành từ ngày 01/8/2024, trừ khoản 10 Điều 255 và khoản 4 Điều 260 

của Luật Đất đai 2024 có hiệu lực từ ngày 01/01/2025. 

- Các dự án đầu tư thuộc trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông 

qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai 

số 45/2013/QH13, pháp luật có liên quan và phù hợp với quy hoạch, kế 
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hoạch sử dụng đất mà chưa được giao đất, cho thuê đất thì được tiếp tục 

thực hiện các bước tiếp theo trong trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất 

để giao đất, cho thuê đất cho nhà đầu tư, chủ đầu tư theo quy định nếu 

thuộc một trong các trường hợp sau: 

 Dự án đã lựa chọn được nhà đầu tư, chủ đầu tư theo đúng quy 

định của pháp luật về đầu tư, pháp luật về nhà ở, pháp luật về đấu 

thầu từ ngày 01/7/2014 đến trước ngày 01/8/2024; 

 Dự án mà nhà đầu tư đã nộp hồ sơ hợp lệ để thực hiện thủ tục lựa 

chọn nhà đầu tư, chủ đầu tư trước ngày 01/8/2024 và đã lựa chọn 

được nhà đầu tư, chủ đầu tư trước ngày 01/01/2025. 

2. Luật cũng sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 197 Luật Nhà ở 2023; 

sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 82 Luật Kinh doanh bất động sản 

2023; và sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 209 Luật Các tổ chức tín 

dụng 2024 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2024. 

 

5. Chi tiết văn 

bản  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-sua-doi-

Luat-Dat-dai-Luat-Nha-o-Luat-Kinh-doanh-bat-dong-san-Luat-Cac-to-

chuc-tin-dung-2024-612195.aspx?ac=emails 

 

V. Nghị định 95/2024/NĐ-CP 

1. Tên văn bản  Nghị định 95/2024/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 24/07/2024 

quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở 

2. Văn bản bị 

thay thế/Sửa 

đổi, bổ sung  

- Sửa đổi, bổ sung Nghị định 35/2023/NĐ-CP của Chính phủ ban hành 

ngày 20/06/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc 

lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; 

- Sửa đổi, bổ sung Nghị định 104/2022/NĐ-CP của Chính phủ ban hành 

ngày 21/12/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên 

quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện 

thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công; 

- Thay thế Nghị định 99/2015/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 

20/10/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của 

Luật Nhà ở 2014; 

- Thay thế Nghị định 30/2019/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 

28/03/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2015/NĐ-

CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở; 

- Thay thế Nghị định 30/2021/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 
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26/03/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2015/NĐ-

CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở. 

 

3. Thời điểm có 

hiệu lực  

01/08/2024 

4. Nội dung 

chính lưu ý 

1. Đối tượng thuộc diện được bố trí nhà ở để phục vụ tái định cư bao 

gồm: 

- Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có nhà ở hợp pháp thuộc diện bị giải tỏa 

khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án vì mục đích quốc phòng, an 

ninh để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng 

theo quy hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; 

- Hộ gia đình, cá nhân bị Nhà nước thu hồi đất ở gắn với nhà ở và phải 

di chuyển chỗ ở nhưng không đủ điều kiện được bồi thường về đất ở 

theo quy định của pháp luật về đất đai và không có chỗ ở nào khác; 

- Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân là chủ sở hữu nhà chung cư thuộc diện 

phải phá dỡ để cải tạo, xây dựng lại theo quy định; 

- Hộ gia đình, cá nhân là người đang thuê nhà ở thuộc tài sản công thuộc 

diện bị Nhà nước thu hồi theo quy định, trừ trường hợp bị thu hồi do 

chiếm dụng nhà ở. 

2. Điều kiện được bố trí nhà ở để phục vụ tái định cư như sau: 

- Trường hợp đối tượng có nhu cầu mua nhà ở thương mại để làm nhà ở 

phục vụ tái định cư hoặc thuê, thuê mua, thuê nhà ở phục vụ tái định cư 

do Nhà nước đầu tư xây dựng thì phải có tên trong danh sách được bố trí 

tái định cư theo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được cơ 

quan có thẩm quyền phê duyệt và có đơn đề nghị bố trí nhà ở tái định 

cư; 

- Trường hợp đối tượng được tái định cư có nhu cầu thuê, thuê mua, 

mua nhà ở xã hội thì được bố trí mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội theo 

quy định;... 

3. Nhà ở cũ thuộc tài sản công không thuộc diện được bán bao gồm: 

- Nhà ở nằm trong khu vực quy hoạch xây dựng nhà ở công vụ, quy 

hoạch xây dựng công trình thuộc dự án quan trọng quốc gia theo quy 

định của pháp luật; 

- Nhà ở đã có quyết định thu hồi đất, thu hồi nhà ở của cơ quan Nhà 

nước có thẩm quyền; 

- Nhà ở không có nguồn gốc là nhà ở nhưng đang bố trí làm nhà ở và 
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thuộc diện đang thực hiện xử lý, sắp xếp lại nhà, đất theo quy định của 

pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công;... 

 

5. Chi tiết văn 

bản  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-95-

2024-ND-CP-huong-dan-Luat-Nha-o-618897.aspx?ac=emails 

 

VI. Nghị định 98/2024/NĐ-CP 

1. Tên văn bản  Nghị định 98/2024/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 25/07/2024 

quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về cải tạo, xây dựng lại nhà 

chung cư 

 

2. Văn bản bị 

thay thế/Sửa 

đổi, bổ sung  

- Sửa đổi, bổ sung Nghị định 35/2023/NĐ-CP của Chính phủ ban hành 

ngày 20/06/2023 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định 

thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; 

- Thay thế Nghị định 69/2021/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 

15/07/2021 về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư. 

 

3. Thời điểm có 

hiệu lực  

 

01/08/2024 

4. Nội dung 

chính lưu ý 

1. 05 trường hợp phải di dời chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung 

cư: 

 Các trường hợp di dời khẩn cấp nhà chung cư bao gồm: 

- Nhà chung cư bị hư hỏng do cháy, nổ không còn đủ điều kiện bảo đảm 

an toàn để tiếp tục sử dụng; 

- Nhà chung cư bị hư hỏng do thiên tai, địch họa không còn đủ điều kiện 

bảo đảm an toàn để tiếp tục sử dụng. 

 Các trường hợp di dời theo phương án bồi thường, tái định cư 

bao gồm: 

- Nhà chung cư có các kết cấu chịu lực chính của công trình xuất hiện 

tình trạng nguy hiểm tổng thể, có nguy cơ sập đổ, không đáp ứng điều 

kiện tiếp tục sử dụng, cần phải di dời khẩn cấp chủ sở hữu, người sử 

dụng nhà chung cư; 
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- Nhà chung cư bị hư hỏng nặng, xuất hiện tình trạng nguy hiểm cục bộ 

kết cấu chịu lực chính của công trình và có một trong các yếu tố sau 

đây: hệ thống hạ tầng kỹ thuật phòng cháy, chữa cháy; cấp nước, thoát 

nước, xử lý nước thải; cấp điện, giao thông nội bộ không đáp ứng yêu 

cầu của tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hiện hành… 

- Nhà chung cư bị hư hỏng một trong các kết cấu chính của công trình 

sau đây: móng, cột, tường, dầm, xà không đáp ứng yêu cầu sử dụng bình 

thường mà chưa thuộc trường hợp phải phá dỡ nhưng thuộc khu vực 

phải thực hiện cải tạo, xây dựng đồng bộ với nhà chung cư thuộc trường 

hợp phải phá dỡ theo quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt. 

2. Trách nhiệm chi trả các chi phí quản lý vận hành, sử dụng chỗ ở 

tạm thời là căn hộ chung cư như sau: 

 Trường hợp di dời khẩn cấp các chủ sở hữu, người sử dụng nhà 

chung cư đến chỗ ở tạm thời thi ngân sách địa phương chi trả 

kinh phí quản lý vận hành nhà chung cư từ nguồn chi thường 

xuyên của địa phương đến khi lựa chọn được chủ đầu tư dự án; 

 Trường hợp di dời theo phương án bồi thường, tái định cư thì chủ 

đầu tư chi trả kinh phí quản lý vận hành nhà chung cư. 

 

5. Chi tiết văn 

bản  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-98-

2024-ND-CP-huong-dan-Luat-Nha-o-ve-cai-tao-nha-chung-cu-

618715.aspx?ac=emails 

 

VII. Nghị định 100/2024/NĐ-CP 

1. Tên văn bản  Nghị định 100/2024/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 26/07/2024 

quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về phát triển, quản lý nhà ở 

xã hội 

 

mailto:info@tranvulawfirm.vn
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-98-2024-ND-CP-huong-dan-Luat-Nha-o-ve-cai-tao-nha-chung-cu-618715.aspx?ac=emails
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-98-2024-ND-CP-huong-dan-Luat-Nha-o-ve-cai-tao-nha-chung-cu-618715.aspx?ac=emails
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-98-2024-ND-CP-huong-dan-Luat-Nha-o-ve-cai-tao-nha-chung-cu-618715.aspx?ac=emails


 

 

  

 

Bản tin này nhằm cung cấp các thông tin cập nhật về văn bản pháp luật mới được ban hành mà không nhằm 

mục đích cung cấp các tư vấn pháp lý. Nếu quý khách có nhu cầu tư vấn, hướng dẫn chi tiết về các quy định 

của những văn bản pháp luật nêu trên hoặc cung cấp văn bản miễn phí, xin vui lòng liên hệ Công ty Luật 

TNHH Trần Vũ qua số tổng đài tư vấn (84-24) 7300 1048 hoặc gửi email tư vấn đến info@tranvulawfirm.vn 

11/82 

 

2. Văn bản bị 

thay thế/Sửa 

đổi, bổ sung  

- Sửa đổi, bổ sung Nghị định 35/2023/NĐ-CP của Chính phủ ban hành 

ngày 20/06/2023 sửa đổi, bổ sung một số Nghị định thuộc lĩnh vực quản 

lý nhà nước của Bộ Xây dựng; 

- Sửa đổi, bổ sung Nghị định 104/2022/NĐ-CP của Chính phủ ban hành 

ngày 21/12/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên 

quan đến việc xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ 

tục hành chính, cung cấp dịch vụ công; 

- Thay thế Nghị định100/2015/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 

20/10/2015 về phát triển và quản lý nhà ở xã hội; 

- Thay thế Nghị định 49/2021/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 

01/04/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát 

triển và quản lý nhà ở xã hội. 

 

3. Thời điểm có 

hiệu lực  

01/08/2024 

4. Nội dung 

chính lưu ý 

1. Cá nhân tự xây dựng hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở để đối tượng 

được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội thuê thì được vay vốn 

ưu đãi theo quy định sau: 

- Mức vốn vay: mức cho vay tối đa bằng 70% tổng mức đầu tư dự án 

hoặc phương án sử dụng vốn và không vượt quá 70% giá trị tài sản bảo 

đảm tiền vay; 

- Thời hạn vay: thời hạn cho vay tối đa không quá 20 năm kể từ ngày 

giải ngân khoản vay đầu tiên;… 

2. Trường hợp xây dựng dãy nhà ở 01 tầng để cho thuê thì phải đảm 

bảo các quy định sau: 

- Phải được xây khép kín (có phòng ở riêng, khu vệ sinh riêng) theo tiêu 

chuẩn xây dựng; 

- Diện tích sử dụng bình quân cho mỗi người để ở không nhỏ hơn 8 m2) 

không tính diện thích khu phụ; 

- Phải đáp ứng các quy định về chất lượng công trình xây dựng từ cấp 

IV trở lên theo pháp luật về xây dựng;… 

3. Đối với các đối tượng là người thu nhập thấp tại khu vực đô thị; 

công nhân, người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã trong và ngoài khu công nghiệp; cán bộ, công 

chức, viên chức thì phải đảm bảo điều kiện về thu nhập như sau: 

- Trường hợp người đứng đơn là người độc thân thì có thu nhập hàng 
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tháng thực nhận không quá 15 triệu đồng tính theo Bảng tiền công, tiền 

lương do cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nơi đối tượng làm việc xác 

nhận; 

Trường hợp người đứng đơn đã kết hôn theo quy định của pháp luật thì 

người đứng đơn và vợ (chồng) của người đó có tổng thu nhập hàng 

tháng thực nhận không quá 30 triệu đồng tính theo Bảng tiền công, tiền 

lương do cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nơi đối tượng làm việc xác 

nhận. 

- Thời gian xác định điều kiện về thu nhập trong 01 năm liền kề, tính từ 

thời điểm đối tượng quy định tại khoản này nộp hồ sơ hợp lệ cho chủ 

đầu tư để đăng ký mua, thuê mua nhà ở xã hội. 

 

5. Chi tiết văn 

bản  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-100-2024-

ND-CP-huong-dan-Luat-nha-o-ve-phat-trien-nha-o-xa-hoi-

611295.aspx?ac=emails 

 

VIII. Nghị định 88/2024/NĐ-CP 

1. Tên văn bản  Nghị định 88/2024/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 15/07/2024 

quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất 

2. Văn bản bị 

thay thế/Sửa 

đổi, bổ sung  

- Sửa đổi, bổ sung Nghị định 01/2017/NĐ-CP của Chính phủ ban hành 

ngày 06/01/2017 sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi 

hành Luật Đất đai; 

- Sửa đổi, bổ sung Nghị định 148/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành 

ngày 18/12/2020 sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi 

hành Luật Đất đai; 

- Thay thế Nghị định 47/2014/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 

15/05/2014 quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu 

hồi đất; 

- Thay thế Nghị định 06/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 

03/01/2020 sửa đổi, bổ sung Điều 17 của Nghị định số 47/2014/NĐ-CP 

ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ 

trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. 

 

3. Thời điểm có 

hiệu lực  

01/08/2024 
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4. Nội dung 

chính lưu ý 

Quy định mới về bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất từ ngày 

01/8/2024 

Ngày 15/7/2024, Chính phủ ban hành Nghị định 88/2024/NĐ-CP quy 

định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Dưới 

đây là một số nội dung đáng chú ý của Nghị định này: 

1. Bồi thường bằng đất có mục đích sử dụng khác với loại đất thu hồi 

hoặc bằng nhà ở khi Nhà nước thu hồi đất được quy định như sau: 

- Giá đất tính tiền sử dụng đất khi bồi thường bằng đất có mục đích sử 

dụng khác với loại đất thu hồi cho hộ gia đình, cá nhân, người gốc Việt 

Nam định cư ở nước ngoài đang sử dụng đất ở, đang sở hữu nhà ở gắn 

liền với quyền sử dụng đất tại Việt Nam là giá đất được xác định theo 

bảng giá đất tại thời điểm phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái 

định cư; 

- Trường hợp bồi thường bằng cho thuê đất thu tiền thuê đất trả tiền một 

lần cho cả thời gian thuê thì giá đất tính tiền thuê đất là giá đất cụ thể do 

Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định tại thời điểm phê duyệt 

phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; 

- Giá đất tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi bồi thường bằng đất có 

mục đích sử dụng khác với loại đất thu hồi cho tổ chức kinh tế có đất ở 

thu hồi là giá đất cụ thể do Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết 

định tại thời điểm phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; 

- Người có đất thu hồi được bồi thường bằng đất có mục đích sử dụng 

khác với loại đất thu hồi hoặc bằng nhà ở mà có chênh lệch giá trị giữa 

tiền bồi thường, hỗ trợ về đất với tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp 

khi được giao đất, thuê đất khác hoặc tiền mua nhà ở thì xử lý như sau: 

 Trường hợp tiền bồi thường, hỗ trợ về đất lớn hơn tiền sử dụng 

đất, tiền thuê đất phải nộp khi được giao đất, thuê đất có mục 

đích sử dụng khác với loại đất thu hồi hoặc tiền mua nhà ở thì 

người có đất thu hồi được nhận phần chênh lệch; 

 Trường hợp tiền bồi thường, hỗ trợ về đất nhỏ hơn tiền sử dụng 

đất, tiền thuê đất phải nộp khi được giao đất, thuê đất có mục 

đích sử dụng khác với loại đất thu hồi hoặc tiền mua nhà ở thì 

người có đất thu hồi phải nộp phần chênh lệch. 

2. Các trường hợp khác được bồi thường về đất bao gồm: 

- Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có giấy tờ về quyền sử 

dụng đất mà đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo 

quy định; 

- Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có vi phạm pháp luật về đất đai 
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trước ngày 01/ 7/2014 mà đã sử dụng đất ổn định, thuộc các trường hợp 

được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định; 

- Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất được giao không đúng thẩm 

quyền theo quy định của pháp luật về đất đai tại thời điểm được giao 

hoặc sử dụng đất do mua, nhận thanh lý, hóa giá, phân phối nhà ở, công 

trình xây dựng gắn liền với đất không đúng quy định của pháp luật 

nhưng đã sử dụng đất ổn định trước ngày ngày 01/7/2014; 

- Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có giấy tờ về quyền sử dụng đất 

mà loại đất xác định trên giấy tờ đã cấp khác với phân loại đất theo quy 

định tại Điều 9 của Luật Đất đai hoặc khác với hiện trạng sử dụng đất 

thì bồi thường theo loại đất sau khi được xác định lại theo quy định tại 

khoản 2 Điều 10 của Luật Đất đai; 

- Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp đang sử dụng đất 

nông nghiệp mà đất đó đã sử dụng ổn định trước ngày 01/7 /2004 nhưng 

không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

 

5. Chi tiết văn 

bản  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-88-2024-

ND-CP-boi-thuong-ho-tro-tai-dinh-cu-khi-Nha-nuoc-thu-hoi-dat-

600715.aspx?ac=emails 

 

IX. Nghị định 71/2024/NĐ-CP 

1. Tên văn bản  Nghị định 71/2024/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 27/06/2024 

quy định về giá đất 

2. Văn bản bị 

thay thế/Sửa 

đổi, bổ sung  

- Sửa đổi, bổ sung Nghị định 136/2018/NĐ-CP của Chính phủ ban hành 

ngày 05/10/2018 sửa đổi một số điều của các Nghị định liên quan đến 

điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường; 

- Sửa đổi, bổ sung Nghị định 10/2023/NĐ-CP của Chính phủ ban hành 

ngày 03/04/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng 

dẫn thi hành Luật Đất đai; 

- Sửa đổi, bổ sung Nghị định 44/2014/NĐ-CP của Chính phủ ban hành 

ngày 15/05/2014 quy định về giá đất; 

- Sửa đổi, bổ sung Nghị định 12/2024/NĐ-CP của Chính phủ ban hành 

ngày 05/02/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
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44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về 

giá đất và Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2023 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi 

hành Luật Đất đai; 

- Thay thế Nghị định 44/2014/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 

15/05/2014 quy định về giá đất; 

- Thay thế Nghị định 12/2024/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 

05/02/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 44/2014/NĐ-

CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất và 

Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2023 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật 

Đất đai. 

 

3. Thời điểm có 

hiệu lực  

01/08/2024 

4. Nội dung 

chính lưu ý 

1. Khu vực xây dựng bảng giá đất đến từng thửa đất trên cơ sở vùng 

giá trị, thửa đất chuẩn phải đảm bảo các điều kiện sau: 

 Có bản đồ địa chính số được chỉnh lý, cập nhật khi có sự thay đổi 

về hình dạng, kích thước, diện tích thửa đất và các yếu tố khác có 

liên quan đến nội dung bản đồ địa chính và đồng thời được cập 

nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai theo quy định của pháp 

luật về bản đồ địa chính; 

 Có cơ sở dữ liệu giá đất gồm: giá đất được ghi trong hợp đồng 

chuyển nhượng quyền sử dụng đất; giá trúng đấu giá quyền sử 

dụng đất sau khi hoàn thành nghĩa vụ tài chính; thông tin giá đất 

thu thập qua điều tra, khảo sát trong thời gian 24 tháng tính từ 

thời điểm định giá đất trở về trước. 

2. Cá nhân được hành nghề tư vấn xác định giá đất trong tổ chức tư 

vấn xác định giá đất khi có đủ các điều kiện sau đây: 

 Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc các ngành hoặc chuyên 

ngành về quản lý đất đai, địa chính, bất động sản, thẩm định giá, 

kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, ngân hàng; 

 Có thời gian công tác thực tế theo ngành hoặc chuyên ngành đào 

tạo từ 36 tháng trở lên sau khi có bằng tốt nghiệp ngành hoặc 

chuyên ngành về quản lý đất đai, địa chính, bất động sản, thẩm 

định giá, kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, ngân hàng tính 

đến ngày đăng ký danh sách định giá viên, thay đổi, bổ sung danh 
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sách định giá viên; 

 Có Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo, bồi dưỡng 

nghiệp vụ về giá đất do các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ 

về giá đất. 

 

5. Chi tiết văn 

bản  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-71-2024-

ND-CP-quy-dinh-gia-dat-599145.aspx?ac=emails 

 

X. Thông tư 42/2024/TT-BTC 

1. Tên văn bản  Thông tư 42/2024/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 20/06/2024 

ban hành Chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam về Thẩm định giá bất 

động sản 

2. Văn bản bị 

thay thế/Sửa 

đổi, bổ sung  

Thay thế Thông tư 145/2016/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban 

hành ngày 06/10/2016 ban hành Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 

11 - Thẩm định giá bất động sản 

 

3. Thời điểm có 

hiệu lực  

05/08/2024 

4. Nội dung 

chính lưu ý 

1. Việc sử dụng tốt nhất và có hiệu quả nhất của bất động sản được 

xác định trên cơ sở: 

 Đặc điểm của bất động sản thẩm định giá; 

 Các thông tin về quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, 

quy hoạch giao thông, quy định về chuyển mục đích sử dụng đất 

và các quy định về đầu tư xây dựng đã được cấp có thẩm quyền 

phê duyệt; 

 Hướng dẫn phân tích việc sử dụng tốt nhất và có hiệu quả nhất tại 

Chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam về Thu thập và phân tích 

thông tin về tài sản thẩm định giá. 

2. Tổng chi phí phát triển của bất động sản gồm: 

 Chi phí đầu tư xây dựng bao gồm: chi phí xây dựng hạ tầng kỹ 

thuật, xây dựng công trình, hạng mục công trình khác; chi phí 

thiết bị; chi phí tư vấn đầu tư xây dựng; chi phí quản lý dự án và 

các chi phí có liên quan; 

 Chi phí dự phòng; 
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 Chi phí kinh doanh (như chi phí quảng cáo, bán hàng, chi phí 

quản lý vận hành và các chi phí khác có liên quan; 

 Chi phí tài chính, thuế nếu có (như thuế sử dụng tài sản/bất động 

sản);… 

3. Tỷ suất chiết khấu được xác định theo một trong các cách sau: 

 Tỷ suất chiết khấu xác định theo cách tiếp cận từ thu nhập được 

quy định tại Chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam về Cách tiếp 

cận từ thu nhập; 

Tỷ suất chiết khấu được xác định trên cơ sở lãi suất cho vay trung hạn 

bình quân của loại tiền gửi VNĐ tại các ngân hàng thương mại do Nhà 

nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu 

quyết có trụ sở hoặc chi nhánh trên địa bàn cấp tỉnh tại thời điểm thẩm 

định giá để thực hiện dự án đầu tư, kinh doanh bất động sản. 

 

5. Chi tiết văn 

bản  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Thong-tu-42-2024-

TT-BTC-Chuan-muc-tham-dinh-gia-Viet-Nam-Tham-dinh-gia-bat-dong-

san-614361.aspx?ac=emails 

 

XI. Quyết định 11/2024/QĐ-TTg 

1. Tên văn bản  Quyết định 11/2024/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 

24/07/2024 về tiêu chuẩn diện tích và định mức trang thiết bị nội thất 

nhà ở công vụ 

2. Văn bản bị 

thay thế/Sửa 

đổi, bổ sung  

Thay thế Quyết định 03/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban 

hành ngày 18/02/2022 về tiêu chuẩn, định mức nhà ở công vụ 

3. Thời điểm có 

hiệu lực  

01/08/2024 

4. Nội dung 

chính lưu ý 

1. Nhà ở công vụ được đầu tư xây dựng đồng bộ với các công trình hạ 

tầng, đảm bảo các tiêu chí về mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất và 

các tiêu chí khác theo quy hoạch xây dựng, tiêu chuẩn, quy chuẩn xây 

dựng quy định, bao gồm: 

- Biệt thự cao không quá 04 tầng, có diện tích đất xây dựng từ 300 

m2 đến 500 m2, có khuôn viên sân, vườn, có hàng rào và lối ra vào riêng 

biệt, đảm bảo hệ thống an ninh, bảo vệ theo quy định; 

- Nhà ở liền kề cao không quá 04 tầng, có diện tích đất xây dựng từ 60 

m2 đến 250 m2, được thiết kế theo kiểu nhà ở liền kề có sân vườn hoặc 
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nhà phố, xây dựng liền nhau, các tầng cùng sử dụng chung hệ thống hạ 

tầng kỹ thuật; 

- Căn hộ chung cư có diện tích sử dụng từ 45 m2 đến 160 m2, được thiết 

kế không gian ở khép kín, có một hay nhiều không gian chức năng khác 

nhau như: Phòng khách, các phòng ngủ, phòng ăn, bếp, khu vệ sinh, ban 

công hoặc lô gia; 

- Nhà ở liền kề cấp IV có diện tích sử dụng từ 24 m2 đến 60 m2, được 

xây dựng theo kiểu nhà 01 tầng có nhiều căn nhà sát nhau, từng căn nhà 

có công trình phụ khép kín. Diện tích sử dụng tối thiểu 24 m2/căn nhà. 

2. Việc bảo hành, bảo trì, quản lý vận hành nhà ở công vụ và các 

trang thiết bị nội thất được thực hiện theo quy định pháp luật về xây 

dựng, pháp luật về nhà ở và các pháp luật khác có liên quan. 

5. Chi tiết văn 

bản  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Quyet-dinh-11-2024-

QD-TTg-tieu-chuan-dien-tich-va-dinh-muc-trang-thiet-bi-noi-that-nha-

o-cong-vu-618716.aspx?ac=emails 

 

LĨNH VỰC DOANH NGHIỆP 

I. Thông tư 12/2024/TT-BKHĐT 

1. Tên văn bản  Thông tư 12/2024/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành 

ngày 28/06/2024 quy định danh mục các lĩnh vực và thời hạn người có 

chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản 

lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công 

ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã sau khi 

thôi chức vụ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

 

2. Văn bản bị 

thay thế/Sửa 

đổi, bổ sung  

Không 

3. Thời điểm có 

hiệu lực  

16/08/2024 

4. Nội dung 

chính lưu ý 

1. Danh mục các lĩnh vực người có chức vụ, quyền hạn không được 

được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh 

nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty 

hợp danh, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã sau khi thôi chức vụ gồm có: 

- Quản lý Nhà nước về đầu tư ra nước ngoài; 

- Quản lý Nhà nước về xúc tiến đầu tư; 
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- Quản lý Nhà nước về thẩm định dự án; 

- Quản lý Nhà nước về đấu thầu; 

- Quản lý Nhà nước về lập, phân bổ, quản lý kế hoạch vốn; 

- Quản lý Nhà nước về quy hoạch;… 

2. Thời hạn không được thành lập doanh nghiệp: Trong thời hạn 24 

tháng kể từ khi thôi chức vụ, quyền hạn theo quyết định của cấp có thẩm 

quyền, người có chức vụ, quyền hạn công tác trong các lĩnh vực được 

quy định từ khoản 1 đến khoản 11 Điều 5 không được thành lập, giữ 

chức danh quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách 

nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã thuộc lĩnh vực trước đây mình có trách nhiệm quản lý. 

5. Chi tiết văn 

bản  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Thong-tu-12-2024-

TT-BKHDT-linh-vuc-nguoi-co-chuc-vu-quyen-han-khong-duoc-thanh-

lap-sau-khi-thoi-chuc-617981.aspx?ac=emails 

 

II. Thông tư 11/2024/TT-BKHĐT 

1. Tên văn bản  Thông tư 11/2024/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành 

ngày 24/06/2024 quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp 

nhập, hợp nhất, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh 

vực kế hoạch, đầu tư và thống kê 

 

2. Văn bản bị 

thay thế/Sửa 

đổi, bổ sung  

Không 

3. Thời điểm có 

hiệu lực  

10/08/2024 

4. Nội dung 

chính lưu ý 

1. Tiêu chí phân loại đơn vị sự nghiệp công lập theo chức năng, 

nhiệm vụ như sau: 

- Đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng phục vụ quản lý Nhà nước: 

 Đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện chức năng nghiên cứu phục 

vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, hoàn thiện thể chế, quy 

hoạch, kế hoạch, chiến lược, chế độ, chính sách, tiêu chuẩn, quy 

chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật thuộc ngành, lĩnh vực kế 

hoạch, đầu tư và thống kê; 

 Đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện nhiệm vụ xây dựng, quản lý, 

vận hành, khai thác, phát triển hệ thống thông tin phục vụ quản lý 
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nhà nước về ngành, lĩnh vực kế hoạch, đầu tư và thống kê; 

 Đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện chức năng hỗ trợ, phục vụ 

thanh tra, kiểm tra, giám sát chất lượng dịch vụ chuyên ngành 

thuộc ngành, lĩnh vực kế hoạch, đầu tư và thống kê; 

 Đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện chức năng, nhiệm vụ khác 

phục vụ quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực kế hoạch, đầu tư và 

thống kê. 

 

- Đơn vị sự nghiệp công lập cung cấp dịch vụ sự nghiệp công thuộc 

ngành, lĩnh vực kế hoạch, đầu tư và thống kê theo danh mục được cấp 

có thẩm quyền phê duyệt; 

- Đơn vị sự nghiệp công lập vừa phục vụ quản lý nhà nước vừa cung cấp 

dịch vụ sự nghiệp công thuộc ngành, lĩnh vực kế hoạch, đầu tư và thống 

kê là đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện một hoặc nhiều chức năng, 

nhiệm vụ. 

2. Tiêu chí phân loại đơn vị sự nghiệp công lập theo mức tự chủ về tài 

chính như sau: 

- Đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư; 

- Đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên; 

- Đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên, 

gồm: 

 Đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm từ 70% đến dưới 100% chi 

thường xuyên; 

 Đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm từ 30% đến dưới 70% chi 

thường xuyên; 

 Đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm từ 10% đến dưới 30% chi 

thường xuyên. 

- Đơn vị sự nghiệp công lập do Ngân sách Nhà nước bảo đảm chi 

thường xuyên. 

 

5. Chi tiết văn 

bản  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Thong-tu-11-2024-TT-

BKHDT-dieu-kien-thanh-lap-don-vi-su-nghiep-cong-linh-vuc-ke-hoach-

dau-tu-615356.aspx?ac=emails 

  

LĨNH VỰC ĐẦU TƯ 

I. Thông tư 23/2024/TT-NHNN 
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1. Tên văn bản  Thông tư 23/2024/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban 

hành ngày 28/06/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 

10/2016/TT-NHNN ngày 29/6/2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà 

nước Việt Nam hướng dẫn một số nội dung quy định tại Nghị định 

135/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ quy định về đầu tư 

gián tiếp ra nước ngoài 

 

2. Văn bản bị 

thay thế/Sửa 

đổi, bổ sung  

Sửa đổi, bổ sung Thông tư 10/2016/TT-NHNN của Thống đốc Ngân 

hàng Nhà nước Việt Nam ban hành ngày 29/06/2016 hướng dẫn một số 

nội dung quy định tại Nghị định số 135/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 

năm 2015 của Chính phủ quy định về đầu tư gián tiếp ra nước ngoài. 

 

3. Thời điểm có 

hiệu lực  

12/08/2024 

4. Nội dung 

chính lưu ý 

1. Sửa đổi, bổ sung nguyên tắc thực hiện chương trình thưởng cổ 

phiếu phát hành ở nước ngoài. Theo đó, việc thực hiện chương trình 

thưởng cổ phiếu phát hành ở nước ngoài phải đảm bảo các nguyên tắc 

sau: 

- Chương trình thưởng cổ phiếu phát hành ở nước ngoài có đối tượng 

tham gia là người lao động có quốc tịch Việt Nam chỉ được thực hiện 

thông qua tổ chức thực hiện chương trình thưởng cổ phiếu. 

- Ngoại tệ thu được từ cổ tức và các thu nhập hợp pháp khác liên quan 

đến chương trình thưởng cổ phiếu phát hành ở nước ngoài phải chuyển 

cho người lao động có quốc tịch Việt Nam thông qua tài khoản thực 

hiện chương trình quy định tại Điều 12. 

- Tuân thủ các quy định về quản lý ngoại hối, nghĩa vụ nộp thuế thu 

nhập và các quy định khác có liên quan của pháp luật Việt Nam. 

2. Các hình thức thưởng bao gồm: 

- Thưởng trực tiếp bằng cổ phiếu; 

- Các hình thức thưởng cổ phiếu khác ở nước ngoài không phát sinh 

dòng tiền ra nước ngoài. 

3. Người lao động có quốc tịch Việt Nam được tham gia các chương 

trình thưởng cổ phiếu phát hành ở nước ngoài theo điều khoản, điều 

kiện của tổ chức nước ngoài và không trái với quy định của pháp luật 

Việt Nam; được nhận ngoại tệ thu được từ cổ tức và các thu nhập hợp 

pháp khác liên quan đến chương trình thưởng cổ phiếu phát hành ở nước 

ngoài. 

Việc nhận ngoại tệ thu được từ cổ tức và các thu nhập hợp pháp khác 
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liên quan đến chương trình thưởng cổ phiếu phát hành ở nước ngoài 

phải được thực hiện theo quy định. 

 

5. Chi tiết văn 

bản  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Thong-tu-23-2024-TT-

NHNN-sua-doi-Thong-tu-10-2016-TT-NHNN-huong-dan-Nghi-dinh-

135-2015-ND-CP-616047.aspx?ac=emails 

 

LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI 

I. Nghị định 60/2024/NĐ-CP 

1. Tên văn bản  Nghị định 60/2024/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 05/06/2024 về 

phát triển và quản lý chợ 

2. Văn bản bị  

thay thế/Sửa 

đổi, bổ sung  

- Thay thế Nghị định 02/2003/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 

14/01/2003 về phát triển và quản lý chợ; 

- Thay thế Nghị định 114/2009/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 

23/12/2009 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 02/2003/NĐ-

CP ngày 14 tháng 1 năm 2023 của Chính phủ về phát triển và quản lý 

chợ. 

3. Thời điểm có 

hiệu lực  

01/08/2024 

4. Nội dung 

chính lưu ý 

Quy định mới về phát triển và quản lý chợ từ 01/8/2024 

Ngày 05/6/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định 60/2024/NĐ-CP về 

phát triển và quản lý chợ. Sau đây là một số nội dung đáng chú ý của 

Nghị định này. 

1. Chợ được phân loại theo 3 phương thức: kinh doanh, quy mô, 

nguồn vốn. 

- Theo phương thức kinh doanh: 

 Chợ đầu mối; 

 Chợ dân sinh. 

- Theo quy mô: 

 Chợ hạng 1: là chợ có trên 400 điểm kinh doanh, được đầu tư xây 

dựng kiên cố theo quy hoạch; có mặt bằng phạm vi chợ phù hợp 

với quy mô hoạt động của chợ; tổ chức các hoạt động tối thiểu 

như trông giữ xe, vệ sinh công cộng và các hoạt động khác. 

 Chợ hạng 2: là chợ có từ 200 điểm kinh doanh đến 400 điểm kinh 

doanh, được đầu tư xây dựng kiên cố hoặc bán kiên cố theo quy 

hoạch; có mặt bằng phạm vi chợ phù hợp với quy mô hoạt động 
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của chợ; tổ chức các hoạt động tối thiểu như trông giữ xe, vệ sinh 

công cộng và các hoạt động khác. 

 Chợ hạng 3: là chợ có dưới 200 điểm kinh doanh hoặc chưa được 

đầu tư xây dựng kiên cố, bán kiên cố; có mặt bằng phạm vi chợ 

phù hợp với quy mô hoạt động của chợ; tổ chức các hoạt động tối 

thiểu như vệ sinh công cộng. 

- Theo nguồn vốn: 

 Chợ được đầu tư từ nguồn ngân sách Nhà nước; 

 Chợ được đầu tư từ nguồn ngoài ngân sách Nhà nước (gồm các 

nguồn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật). 

2. Tổ chức quản lý chợ bao gồm: 

- Chủ đầu tư xây dựng chợ; doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư, kinh 

doanh, khai thác, quản lý chợ; 

- Tổ chức được giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng chợ theo quy định 

tại khoản 1, khoản 2 Điều 15 Nghị định 60/2024/NĐ-CP; 

- Tổ chức thực hiện việc khai thác tài sản kết cấu hạ tầng chợ quy định 

tại Điều 24, Điều 25 Nghị định 60/2024/NĐ-CP. 

3. Nội quy chợ phải có những nội dung chính sau: 

- Thời gian mở cửa; 

- Quyền và nghĩa vụ của thương nhân kinh doanh tại chợ; 

- Quy định về hàng hóa, dịch vụ kinh doanh tại chợ; 

- Quy định về người đến giao dịch, mua bán, tham quan, thi hành công 

vụ tại chợ; 

- Quy định đối với cán bộ, nhân viên quản lý chợ; 

- An toàn phòng cháy chữa cháy, phòng chống thiên tai… 

 

5. Chi tiết văn 

bản  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-dinh-60-2024-

ND-CP-quy-dinh-phat-trien-quan-ly-cho-500101.aspx?ac=emails 

 
 

II. Nghị quyết 133/2024/QH15 

1. Tên văn bản  Nghị quyết 133/2024/QH15 của Quốc hội ban hành ngày 25/06/2024 

phê chuẩn Văn kiện gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ 

xuyên Thái Bình Dương của Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len 

 

2. Văn bản bị  

thay thế/Sửa 

đổi, bổ sung  

Không 
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3. Thời điểm có 

hiệu lực  

09/08/2024 

4. Nội dung 

chính lưu ý 

1. Phê chuẩn Văn kiện gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến 

bộ xuyên Thái Bình Dương (Hiệp định CPTPP) của Liên hiệp Vương 

quốc Anh và Bắc Ai-len được ký ngày 16/7/2023 tại Thành phố Óoc-

lần, Niu Di-lân và thủ đô Ban-đa Xê-ri Bê-ga-oan, Bru-nây Đa-rút-xa-

lam. 

2. Áp dụng toàn bộ nội dung của Văn kiện gia nhập Hiệp định 

CPTPP của Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len và áp dụng trực 

tiếp các quy định của Hiệp định CPTPP tại Phụ lục 2 của Nghị quyết số 

72/2018/QH14 ngày 12/11/2018. 

3. Giao Chính phủ rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên 

quan để kịp thời sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới, bảo đảm tính 

thống nhất của hệ thống pháp luật và đúng lộ trình thực hiện các cam kết 

trong Văn kiện gia nhập Hiệp định CPTPP của Liên hiệp Vương quốc 

Anh và Bắc Ai-len. 

 

5. Chi tiết văn 

bản  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-quyet-133-2024-

QH15-phe-chuan-Van-kien-gia-nhap-Hiep-dinh-Doi-tac-Toan-dien-

xuyen-Thai-Binh-Duong-617425.aspx?ac=emails 

 

III. Thông tư 08/2024/TT-BTTTT 

1. Tên văn bản  Thông tư 08/2024/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ban 

hành 10/07/2024 quy định chi tiết hoạt động bán buôn trong viễn thông 

 

2. Văn bản bị  

thay thế/Sửa 

đổi, bổ sung  

Không 

3. Thời điểm có 

hiệu lực  

23/08/2024 

4. Nội dung 

chính lưu ý 

Quy định về hoạt động bán buôn trong viễn thông từ ngày 23/8/2024 

Ngày 10/07/2024, Bộ Thông tin và Truyền thông  ban hành Thông tư 

08/2024/TT-BTTTT quy định chi tiết hoạt động bán buôn trong viễn 

thông. Dưới đây là một số nội dung đáng chú ý: 

1. Thông tư quy định hoạt động bán buôn trong viễn thông như sau: 

- Bảo đảm cung cấp dịch vụ với giá và các điều kiện liên quan công 

bằng, hợp lý, không phân biệt đối xử: 
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 Công bằng về mức giá bán, các điều khoản và điều kiện dịch vụ 

khi cung cấp dịch vụ bán buôn; 

 Không phân biệt đối xử giữa chính các đơn vị hạch toán độc lập 

trong nội bộ doanh nghiệp, công ty con của doanh nghiệp, đối tác 

kinh doanh của doanh nghiệp, doanh nghiệp mua buôn khác;... 

- Minh bạch thông tin về giá, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật viễn thông, 

chất lượng mạng, dịch vụ viễn thông: 

 Thực hiện thủ tục kê khai giá và niêm yết giá cung cấp dịch vụ 

theo quy định của pháp luật về giá; 

 Minh bạch thông tin về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật viễn 

thông, chất lượng mạng, dịch vụ viễn thông cũng như các điều 

khoản và điều kiện cụ thể để cung cấp và sử dụng dịch vụ;... 

2. Thỏa thuận cung cấp dịch vụ bán buôn phải được thành lập thành 

văn bản bao gồm đầy đủ nội dung về giá, tiêu chuẩn chất lượng dịch 

vụ và điều kiện, điều khoản cung cấp dịch vụ khác mà doanh nghiệp 

bán buôn sẵn sàng cung cấp dịch vụ bán buôn cho bất kỳ doanh nghiệp 

mua buôn có nhu cầu thỏa thuận. 

Bên cạnh đó phải được viết rõ ràng nhất quán và cụ thể theo đúng tên 

gọi của dịch vụ tương ứng để đảm bảo doanh nghiệp mua buôn chỉ mua 

các dịch vụ bán buôn thuộc Danh mục thị trường dịch vụ viễn thông 

Nhà nước quản lý mà họ muốn mua. 

3. Thỏa thuận cung cấp dịch vụ án buôn bao gồm tối thiểu các nội 

dung sau đây: 

 Yêu cầu, nguyên tắc cung cấp dịch vụ; 

 Quy trình, thủ tục cung cấp dịch vụ; 

 Mô tả các dịch vụ sẽ được cung cấp, bao gồm các đặc tính kỹ 

thuật (gồm thông tin về cấu hình mạng khi cần thiết để sử dụng 

hiệu quả quyền truy cập mạng); 

 Tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ bao gồm tối thiểu các chỉ tiêu chất 

lượng dịch vụ đã thực hiện công bố chất lượng dịch vụ;.... 

 

5. Chi tiết văn 

bản  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Thong-tu-08-2024-TT-

BTTTT-huong-dan-hoat-dong-ban-buon-trong-vien-thong-

616697.aspx?ac=emails 

 

LĨNH VỰC TIỀN TỆ - NGÂN HÀNG 
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I. Thông tư 14/2024/TT-NHNN 

1. Tên văn bản  Thông tư 14/2024/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban 

hành ngày 28/06/2024 quy định về phân loại tài sản có của tổ chức tài 

chính vi mô 

 

2. Văn bản bị 

thay thế/Sửa 

đổi, bổ sung  

Thay thế Thông tư 15/2010/TT-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà 

nước ban hành ngày 16/06/2010 quy định về phân loại nợ, trích lập và 

sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro cho vay trong hoạt động của tổ chức 

tài chính quy mô nhỏ. 

 

3. Thời điểm có 

hiệu lực  

12/08/2024 

4. Nội dung 

chính lưu ý 

1. Phân loại nợ trong tổ chức tài chính vi mô 

Theo đó, tổ chức tài chính vi mô thực hiện phân loại nợ theo 05 nhóm 

như sau: 

- Nhóm 1 (Nợ đủ tiêu chuẩn) bao gồm: 

+ Các khoản nợ trong hạn; 

+ Các khoản nợ quá hạn dưới 10 ngày. 

- Nhóm 2 (Nợ cần chú ý) bao gồm: 

+ Các khoản nợ quá hạn từ 10 ngày đến dưới 30 ngày; 

+ Các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần đầu. 

- Nhóm 3 (Nợ dưới tiêu chuẩn) bao gồm: 

+ Các khoản nợ quá hạn từ 30 ngày đến dưới 90 ngày; 

+ Các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần đầu quá hạn dưới 30 ngày 

theo thời hạn trả nợ đã được cơ cấu lại lần đầu; 

+ Các khoản nợ được miễn hoặc giảm lãi do khách hàng không đủ khả 

năng trả lãi đầy đủ theo thỏa thuận. 

- Nhóm 4 (Nợ nghi ngờ mất vốn) bao gồm: 

+ Các khoản nợ quá hạn từ 90 ngày đến dưới 180 ngày; 

+ Các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần đầu quá hạn từ 30 ngày 

đến dưới 90 ngày theo thời hạn trả nợ đã được cơ cấu lại lần đầu; 

+ Các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ hai. 

- Nhóm 5 (Nợ có khả năng mất vốn) bao gồm: 

+ Các khoản nợ quá hạn từ 180 ngày trở lên; 

+ Các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần đầu quá hạn từ 90 ngày trở 

lên theo thời hạn trả nợ được cơ cấu lại lần đầu; 

+ Các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ hai quá hạn theo thời 

mailto:info@tranvulawfirm.vn
https://luatvietnam.vn/tai-chinh/thong-tu-14-2024-tt-nhnn-phan-loai-tai-san-co-cua-to-chuc-tai-chinh-vi-mo-358612-d1.html
https://luatvietnam.vn/tai-chinh/thong-tu-14-2024-tt-nhnn-phan-loai-tai-san-co-cua-to-chuc-tai-chinh-vi-mo-358612-d1.html
https://luatvietnam.vn/tai-chinh/thong-tu-14-2024-tt-nhnn-phan-loai-tai-san-co-cua-to-chuc-tai-chinh-vi-mo-358612-d1.html


 

 

  

 

Bản tin này nhằm cung cấp các thông tin cập nhật về văn bản pháp luật mới được ban hành mà không nhằm 

mục đích cung cấp các tư vấn pháp lý. Nếu quý khách có nhu cầu tư vấn, hướng dẫn chi tiết về các quy định 

của những văn bản pháp luật nêu trên hoặc cung cấp văn bản miễn phí, xin vui lòng liên hệ Công ty Luật 

TNHH Trần Vũ qua số tổng đài tư vấn (84-24) 7300 1048 hoặc gửi email tư vấn đến info@tranvulawfirm.vn 

27/82 

 

hạn trả nợ được cơ cấu lại lần thứ hai; 

+ Các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ ba trở lên, kể cả chưa 

bị quá hạn hoặc đã quá hạn. 

2. Toàn bộ dư nợ của một khách hàng tại một tổ chức tài chính vi mô 

phải được phân loại vào cùng một nhóm nợ. Đối với khách hàng có từ 

02 khoản nợ trở lên tại tổ chức tài chính vi mô mà có bất cứ một 

khoản nợ nào bị phân loại vào nhóm có mức độ rủi ro cao hơn các 

khoản nợ khác, tổ chức tài chính vi mô phải phân loại lại các khoản 

nợ còn lại của khách hàng vào nhóm có mức độ rủi ro cao nhất. 

3. Đối với khoản ủy thác cho vay mà bên nhận ủy thác chưa giải ngân 

hết số tiền đã ủy thác theo hợp đồng ủy thác, tổ chức tài chính vi mô ủy 

thác phải phân loại số tiền đã ủy thác nhưng chưa giải ngân như là 

một khoản cho vay đối với bên nhận ủy thác. Thời gian quá hạn được 

xác định từ thời điểm bên nhận ủy thác không giải ngân đúng theo thời 

hạn giải ngân quy định tại hợp đồng ủy thác. 

 

5. Chi tiết văn 

bản  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Thong-tu-14-

2024-TT-NHNN-phan-loai-tai-san-co-cua-to-chuc-tai-chinh-vi-mo-

615618.aspx?ac=emails 

 

II. Thông tư 13/2024/TT-NHNN 

1. Tên văn bản  Thông tư 13/2024/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban 

hành ngày 28/06/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 

32/2015/TT-NHNN ngày 31/12/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà 

nước Việt Nam quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt 

động của quỹ tín dụng nhân dân 

 

2. Văn bản bị 

thay thế/Sửa 

đổi, bổ sung  

- Sửa đổi, bổ sung Thông tư 32/2015/TT-NHNN của Thống đốc Ngân 

hàng Nhà nước Việt Nam ban hành ngày 31/12/2015 quy định các giới 

hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân; 

- Sửa đổi, bổ sung Thông tư 21/2019/TT-NHNN của Thống đốc Ngân 

hàng Nhà nước Việt Nam ban hành ngày 14/11/2019 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các Thông tư quy định về ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín 

dụng nhân dân. 

 

3. Thời điểm có 

hiệu lực  

12/08/2024 
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4. Nội dung 

chính lưu ý 

1. Quỹ tín dụng nhân dân phải có hệ thống công nghệ thông tin đảm 

bảo các yêu cầu tối thiểu sau: 

- Lưu giữ, truy cập, bổ sung cơ sở dữ liệu về khách hàng, bảo đảm quản 

lý rủi ro theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và quy định nội bộ của 

quỹ tín dụng nhân dân; 

- Thống kê, theo dõi các khoản mục vốn, tài sản, nợ phải trả; tính toán, 

quản lý, giám sát các hạn chế, giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt 

động tại Thông tư 32/2015/TT-NHNN; 

- Thực hiện chế độ thông tin báo cáo thống kê theo quy định của Ngân 

hàng Nhà nước, yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành 

phố. 

2. Quỹ tín dụng nhân dân phải có quy định nội bộ về quản lý tỷ lệ an 

toàn vốn tối thiểu, quản lý thanh khoản (tỷ lệ khả năng chi trả, tỷ lệ tối 

đa của nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung hạn và dài 

hạn, tỷ lệ tổng mức nhận tiền gửi so với vốn chủ sở hữu) theo quy định 

tại Thông tư 32/2015/TT-NHNN và pháp luật có liên quan. Các văn bản 

quy định nội bộ và các văn bản sửa đổi, bổ sung quy định nội bộ phải do 

Hội đồng quản trị quỹ tín dụng nhân dân ban hành hoặc phê duyệt. 

3. Quy định nội bộ về tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu bao gồm các nội 

dung chủ yếu sau: 

- Quy trình, phương pháp theo dõi tỷ lệ an toàn vốn; 

- Phương pháp cảnh báo sớm các nguy cơ làm giảm tỷ lệ an toàn vốn; 

- Phương án xử lý khi tỷ lệ an toàn vốn thấp hơn mức tối thiểu, ít nhất 

gồm: các biện pháp tăng tỷ lệ an toàn vốn; trách nhiệm, quyền hạn và sự 

phối hợp của các bộ phận, cá nhân trong việc thực hiện phương án xử lý. 

 

5. Chi tiết văn 

bản  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Thong-tu-13-

2024-TT-NHNN-sua-doi-Thong-tu-32-2015-TT-NHNN-gioi-han-an-

toan-quy-tin-dung-nhan-dan-615448.aspx?ac=emails 

 

III. Thông tư 36/2024/TT-NHNN 

1. Tên văn bản  Thông tư 36/2024/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban 

hành ngày 30/06/2024 quy định về phân loại tài sản có của tổ chức tín 

dụng là hợp tác xã 

 

2. Văn bản bị 

thay thế/Sửa 

- Thay thế Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN của Thống đốc Ngân hàng 

Nhà nước ban hành ngày 22/04/2005 ban hành Quy định về phân loại 

mailto:info@tranvulawfirm.vn
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Thong-tu-13-2024-TT-NHNN-sua-doi-Thong-tu-32-2015-TT-NHNN-gioi-han-an-toan-quy-tin-dung-nhan-dan-615448.aspx?ac=emails
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Thong-tu-13-2024-TT-NHNN-sua-doi-Thong-tu-32-2015-TT-NHNN-gioi-han-an-toan-quy-tin-dung-nhan-dan-615448.aspx?ac=emails
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Thong-tu-13-2024-TT-NHNN-sua-doi-Thong-tu-32-2015-TT-NHNN-gioi-han-an-toan-quy-tin-dung-nhan-dan-615448.aspx?ac=emails
https://luatvietnam.vn/tai-chinh/thong-tu-36-2024-tt-nhnn-cua-ngan-hang-nha-nuoc-viet-nam-quy-dinh-ve-phan-loai-tai-san-co-cua-to-chuc-tin-dung-la-hop-tac-xa-359769-d1.html
https://luatvietnam.vn/tai-chinh/thong-tu-36-2024-tt-nhnn-cua-ngan-hang-nha-nuoc-viet-nam-quy-dinh-ve-phan-loai-tai-san-co-cua-to-chuc-tin-dung-la-hop-tac-xa-359769-d1.html
https://luatvietnam.vn/tai-chinh/thong-tu-36-2024-tt-nhnn-cua-ngan-hang-nha-nuoc-viet-nam-quy-dinh-ve-phan-loai-tai-san-co-cua-to-chuc-tin-dung-la-hop-tac-xa-359769-d1.html


 

 

  

 

Bản tin này nhằm cung cấp các thông tin cập nhật về văn bản pháp luật mới được ban hành mà không nhằm 

mục đích cung cấp các tư vấn pháp lý. Nếu quý khách có nhu cầu tư vấn, hướng dẫn chi tiết về các quy định 

của những văn bản pháp luật nêu trên hoặc cung cấp văn bản miễn phí, xin vui lòng liên hệ Công ty Luật 

TNHH Trần Vũ qua số tổng đài tư vấn (84-24) 7300 1048 hoặc gửi email tư vấn đến info@tranvulawfirm.vn 

29/82 

 

đổi, bổ sung  nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt 

động ngân hàng của tổ chức tín dụng; 

- Thay thế Quyết định 18/2007/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước 

ban hành ngày 25/04/2007 về việc sửa đổi, bổ sung, một số điều của 

Quy định về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro 

tín dụng trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng ban hành kèm 

theo Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22 tháng 4 năm 2005. 

 

3. Thời điểm có 

hiệu lực  

15/08/2024 

4. Nội dung 

chính lưu ý 

1. Tổ chức tín dụng là hợp tác xã thực hiện phân loại nợ (trừ các 

khoản trả thay theo cam kết ngoại bảng) theo 05 nhóm sau: 

- Nhóm 1 (Nợ đủ tiêu chuẩn); 

- Nhóm 2 (Nợ cần chú ý); 

- Nhóm 3 (Nợ dưới tiêu chuẩn); 

- Nhóm 4 (Nợ nghi ngờ); 

- Nhóm 5 (Nợ có khả năng mất vốn). 

2. Ít nhất mỗi tháng một lần, trong 07 ngày đầu tiên của tháng, tổ 

chức tín dụng là hợp tác xã căn cứ quy định để tự thực hiện phân loại 

nợ, cam kết ngoại bảng đến thời điểm cuối ngày cuối cùng của tháng 

trước liền kề. 

3. Tổ chức tín dụng là hợp tác xã phải báo cáo kết quả phân loại nợ, 

cam kết ngoại bảng, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro theo 

quy định về chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với tổ chức tín dụng là 

hợp tác xã do Ngân hàng Nhà nước ban hành. 

 

5. Chi tiết văn 

bản  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Thong-tu-36-

2024-TT-NHNN-phan-loai-tai-san-co-cua-to-chuc-tin-dung-la-hop-tac-

xa-616728.aspx?ac=emails 

 

IV. Thông tư 32/2024/TT-NHNN 

1. Tên văn bản  Thông tư 32/2024/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban 

hành ngày 30/06/2024 quy định về mạng lưới hoạt động của ngân hàng 

thương mại 

 

2. Văn bản bị 

thay thế/Sửa 

- Sửa đổi, bổ sung Thông tư 29/2015/TT-NHNN của Thống đốc Ngân 

hàng Nhà nước Việt Nam ban hành ngày 22/12/2015 sửa đổi, bổ sung 
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đổi, bổ sung  một số văn bản quy phạm pháp luật của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

quy định về thành phần hồ sơ có bản sao chứng thực giấy tờ, văn bản; 

- Sửa đổi, bổ sung Thông tư 17/2018/TT-NHNN của Thống đốc Ngân 

hàng Nhà nước Việt Nam ban hành ngày 14/08/2018 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các Thông tư quy định về việc cấp Giấy phép, mạng 

lưới hoạt động và hoạt động ngoại hối của tổ chức tín dụng, chi nhánh 

ngân hàng nước ngoài; 

- Sửa đổi, bổ sung Thông tư 14/2019/TT-NHNN của Thống đốc Ngân 

hàng Nhà nước Việt Nam ban hành ngày 30/08/2019 sửa đổi, bổ sung 

một số điều tại các Thông tư có quy định về chế độ báo cáo định kỳ của 

Ngân hàng Nhà nước; 

- Thay thế Thông tư 21/2013/TT-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà 

nước Việt Nam ban hành ngày 09/09/2013 quy định về mạng lưới hoạt 

động của ngân hàng thương mại; 

- Thay thế Thông tư 01/2022/TT-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà 

nước Việt Nam ban hành ngày 28/01/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Thông tư số 21/2013/TT-NHNN ngày 09 tháng 9 năm 2013 của 

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về mạng lưới hoạt 

động của ngân hàng thương mại. 

 

3. Thời điểm có 

hiệu lực  

15/08/2024 

4. Nội dung 

chính lưu ý 

1. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xem xét chấp thuận việc 

ngân hàng thương mại thành lập, chấm dứt hoạt động, giải thể (trừ 

trường hợp tự nguyện chấm dứt hoạt động) chi nhánh ở trong nước; 

thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, ngân hàng con ở nước ngoài; 

chuyển đổi hình thức pháp lý ngân hàng con ở nước ngoài của ngân 

hàng thương mại. 

2. Nguyên tắc lập hồ sơ của ngân hàng thương mại được gửi tới Ngân 

hàng Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh: 

- Ngân hàng thương mại lập 01 bộ hồ sơ bằng tiếng Việt; 

- Các tài liệu bằng tiếng Việt được nộp phải là bản sao được cấp từ sổ 

gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm xuất trình bản chính 

để đối chiếu; trong trường hợp người nộp hồ sơ nộp bản sao kèm xuất 

trình bản chính để đối chiếu, người đối chiếu có trách nhiệm xác nhận 

tính chính xác của bản sao so với bản chính. 

- Các bản dịch tài liệu từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt phải được 

công chứng hoặc chứng thực chữ ký của người dịch theo quy định của 

mailto:info@tranvulawfirm.vn


 

 

  

 

Bản tin này nhằm cung cấp các thông tin cập nhật về văn bản pháp luật mới được ban hành mà không nhằm 

mục đích cung cấp các tư vấn pháp lý. Nếu quý khách có nhu cầu tư vấn, hướng dẫn chi tiết về các quy định 

của những văn bản pháp luật nêu trên hoặc cung cấp văn bản miễn phí, xin vui lòng liên hệ Công ty Luật 

TNHH Trần Vũ qua số tổng đài tư vấn (84-24) 7300 1048 hoặc gửi email tư vấn đến info@tranvulawfirm.vn 

31/82 

 

pháp luật. 

3. Hồ sơ của ngân hàng thương mại được gửi tới Ngân hàng Nhà 

nước, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh bằng một trong những hình 

thức sau: 

- Nộp trực tuyến qua Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc qua Cổng dịch 

vụ công Ngân hàng Nhà nước đối với hồ sơ thay đổi địa điểm đặt trụ sở 

chi nhánh, phòng giao dịch trong địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương, hồ sơ thay đổi chi nhánh quản lý phòng giao dịch, hồ sơ tự 

nguyện chấm dứt hoạt động chi nhánh, phòng giao dịch; 

- Nộp trực tiếp tại Bộ phận Một cửa của Ngân hàng Nhà nước, Ngân 

hàng Nhà nước chi nhánh; 

- Gửi qua dịch vụ bưu chính. 

 

5. Chi tiết văn 

bản  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Thong-tu-32-

2024-TT-NHNN-mang-luoi-hoat-dong-ngan-hang-thuong-mai-

616726.aspx?ac=emails 

 

V. Thông tư 16/2024/TT-NHNN 

1. Tên văn bản  Thông tư 16/2024/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban 

hành ngày 28/06/2024 quy định về việc xây dựng và thực hiện lộ trình 

để bảo đảm tuân thủ quy định về giới hạn góp vốn, mua cổ phần tại 

khoản 5 Điều 137 Luật Các tổ chức tín dụng của tổ chức tín dụng, công 

ty con của tổ chức tín dụng 

 

2. Văn bản bị 

thay thế/Sửa 

đổi, bổ sung  

Không 

3. Thời điểm có 

hiệu lực  

15/08/2024 

4. Nội dung 

chính lưu ý 

1. Lộ trình tuân thủ của tổ chức tín dụng phải có tối thiểu các nội 

dung sau đây: 

- Danh sách công ty con của tổ chức tín dụng có khoản góp vốn, mua cổ 

phần; 

- Danh sách doanh nghiệp, tổ chức tín dụng; 

- Biện pháp áp dụng và các mốc thời gian thực hiện để tuân thủ các quy 

định về giới hạn góp vốn, mua cổ phần tại điểm a khoản 5 Điều 137 

Luật Các tổ chức tín dụng… 
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2. Trường hợp để đảm bảo an toàn hoạt động của tổ chức tín dụng, Cơ 

quan Thanh tra, giám sát ngân hàng yêu cầu tổ chức tín dụng chỉnh 

sửa, hoàn thiện lộ trình tuân thủ. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày 

nhận được yêu cầu của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, tổ chức 

tín dụng phải chỉnh sửa, tổ chức tính dụng hoàn thiện và gửi lộ trình 

tuân thủ đến Ngân hàng Nhà nước (qua Cơ quan Thanh tra, giám sát 

ngân hàng), công ty con của tổ chức tín dụng, cổ đông, thành viên góp 

vốn liên quan. 

3. Tổ chức tín dụng thực hiện báo cáo định kỳ bằng văn bản giấy, gửi 

trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính đến Ngân hàng Nhà nước (Cơ quan 

Thanh tra, giám sát ngân hàng) về tình hình thực hiện lộ trình của quý 

trước. Thời hạn gửi báo cáo là chậm nhất vào ngày 25 của tháng cuối 

quý thuộc kỳ báo cáo (kỳ báo cáo đầu tiên là báo cáo Quý I năm 2025). 

 

5. Chi tiết văn 

bản  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Thong-tu-16-

2024-TT-NHNN-xay-dung-lo-trinh-ve-gioi-han-gop-von-cua-to-chuc-

tin-dung-615627.aspx?ac=emails 

 

VI. Thông tư 08/2024/TT-NHNN 

1. Tên văn bản  Thông tư 08/2024/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban 

hành ngày 25/06/2024 quy định về việc quản lý, vận hành và sử dụng 

Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng Quốc gia 

 

2. Văn bản bị 

thay thế/Sửa 

đổi, bổ sung  

- Sửa đổi, bổ sung Thông tư 39/2014/TT-NHNN của Thống đốc Ngân 

hàng Nhà nước ban hành ngày 11/12/2014 hướng dẫn về dịch vụ trung 

gian thanh toán; 

- Sửa đổi, bổ sung Thông tư 23/2019/TT-NHNN của Thống đốc Ngân 

hàng nhà nước ban hành ngày 22/11/2019 về việc sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Thông tư số 39/2014/TT-NHNN ngày 11 tháng 12 năm 

2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn về dịch vụ trung 

gian thanh toán; 

- Thay thế Thông tư số 37/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2016 

của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về việc quản lý, vận hành 

và sử dụng Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng Quốc gia; 

- Thay thế Thông tư số 21/2020/TT-NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2020 

của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 37/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2016 
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của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về việc quản lý, vận hành 

và sử dụng Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng Quốc gia. 

 

3. Thời điểm có 

hiệu lực  

15/08/2024 

4. Nội dung 

chính lưu ý 

Quy định quản lý, vận hành Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân 

hàng từ 15/8/2024 

Ngày 25/6/2024, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư 

08/2024/TT-NHNN quy định về việc quản lý, vận hành và sử dụng Hệ 

thống thanh toán điện tử liên ngân hàng Quốc gia. Sau đây là một số nội 

dung đáng chú ý của Thông tư này. 

1. Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng Quốc gia (TTLNH) là 

hệ thống tổng thể bao gồm: 

- Trung tâm Xử lý Quốc gia; 

- Trung tâm Xử lý Quốc gia dự phòng; 

- Phần mềm cài đặt tại các thành viên và đơn vị thành viên để xử lý các 

lệnh thanh toán. 

2. Hoạt động của Trung tâm Xử lý Quốc gia 

-  Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ điện tử. 

- Thực hiện xử lý các lệnh thanh toán hợp lệ, lệnh hủy lệnh thanh toán 

hợp lệ; thông báo theo yêu cầu về lệnh thanh toán và kết quả xử lý lệnh 

thanh toán cho các thành viên, đơn vị thành viên liên quan đến lệnh 

thanh toán đó. 

- Đối chiếu lệnh thanh toán với các thành viên, đơn vị thành viên 

trong Hệ thống TTLNH Quốc gia. 

- Từ chối thực hiện thanh toán các lệnh thanh toán không hợp lệ, lệnh 

hủy lệnh thanh toán không hợp lệ, lệnh thanh toán gửi sau thời điểm Hệ 

thống TTLNH Quốc gia ngừng nhận lệnh thanh toán. 

- Từ chối thực hiện thanh toán các lệnh thanh toán giá trị cao, lệnh thanh 

toán bằng ngoại tệ đối với các thành viên không đủ khả năng thanh toán 

của loại tiền tương ứng…. 

3. Chứng từ sử dụng trong TTLNH 

- Chứng từ sử dụng trong TTLNH là chứng từ bằng giấy hoặc dưới dạng 

chứng từ điện tử theo quy định của pháp luật hiện hành về chế độ chứng 

từ kế toán. 

- Cơ sở để lập lệnh thanh toán là các chứng từ sử dụng trong TTLNH. 

- Lệnh thanh toán được lập dưới dạng chứng từ điện tử theo đúng mẫu, 

đáp ứng các chuẩn dữ liệu do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết 
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định. 

4. Quy định về sử dụng dịch vụ thanh toán 

- Lệnh thanh toán bằng đồng Việt Nam có giá trị từ 500 triệu đồng trở 

lên phải sử dụng dịch vụ thanh toán giá trị cao. 

- Lệnh thanh toán bằng đồng Việt Nam có giá trị nhỏ hơn 500 triệu đồng 

có thể sử dụng dịch vụ thanh toán giá trị cao hoặc dịch vụ thanh toán giá 

trị thấp. 

- Lệnh thanh toán bằng ngoại tệ phải sử dụng dịch vụ thanh toán ngoại 

tệ. 

 

5. Chi tiết văn 

bản  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Thong-tu-08-

2024-TT-NHNN-quan-ly-He-thong-Thanh-toan-dien-tu-lien-ngan-hang-

Quoc-gia-614915.aspx?ac=emails 

 

LĨNH VỰC CHỨNG KHOÁN  

I. Thông tư 11/2024/TT-NHNN 

1. Tên văn bản  Thông tư 11/2024/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban 

hành ngày 28/06/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 

16/2021/TT-NHNN ngày 10/11/2021 của Thống đốc Ngân hàng Nhà 

nước Việt Nam quy định việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng 

nước ngoài mua, bán trái phiếu doanh nghiệp 

2. Văn bản bị 

thay thế/Sửa 

đổi, bổ sung  

Sửa đổi, bổ sung Thông tư 16/2021/TT-NHNN của Thống đốc Ngân 

hàng Nhà nước Việt Nam ban hành ngày 10/11/2021 quy định việc tổ 

chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua, bán trái phiếu 

doanh nghiệp 

 

3. Thời điểm có 

hiệu lực  

28/06/2024 

4. Nội dung 

chính lưu ý 

1. Bổ sung quy định về nguyên tắc mua, bán trái phiếu doanh 

nghiệp như sau: 

Doanh nghiệp phát hành phải gửi cho tổ chức tín dụng thông tin về 

người có liên quan theo quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng trước 

thời điểm tổ chức tín dụng mua trái phiếu doanh nghiệp. Người có liên 

quan của doanh nghiệp phát hành là tổ chức, cá nhân có quan hệ với 

doanh nghiệp phát hành theo quy định tại khoản 24 Điều 4 Luật Các tổ 
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chức tín dụng. 

Thông tin về người có liên quan là cá nhân, bao gồm: họ và tên; số định 

danh cá nhân; quốc tịch, số hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp đối với người 

nước ngoài; mối quan hệ với doanh nghiệp phát hành. 

Thông tin về người có liên quan là tổ chức, bao gồm: tên, mã số doanh 

nghiệp, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp, số Giấy chứng nhận đăng 

ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ pháp lý tương đương; người đại diện theo 

pháp luật, mối quan hệ với doanh nghiệp phát hành. 

2. Tổng số dư mua trái phiếu doanh nghiệp (bao gồm cả trái phiếu do 

doanh nghiệp và người có liên quan của doanh nghiệp đó phát 

hành) được tính vào tổng mức dư nợ cấp tín dụng đối với một khách 

hàng, đối với một khách hàng và người có liên quan theo quy định tại 

Luật Các tổ chức tín dụng và quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam về các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức 

tín dụng. 

 

5. Chi tiết văn 

bản  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Thong-tu-11-

2024-TT-NHNN-sua-doi-Thong-tu-16-2021-TT-NHNN-mua-ban-trai-

phieu-doanh-nghiep-615350.aspx?ac=emails 

 
 

LĨNH VỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG 

I. Thông tư 04/2024/TT-BKHCN 

1. Tên văn bản  Thông tư 04/2024/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ ban 

hành ngày 12/06/2024 quy định quản lý Chương trình phát triển sản 

phẩm quốc gia đến năm 2030 

2. Văn bản bị 

thay thế/Sửa 

đổi, bổ sung  

Không 

3. Thời điểm có 

hiệu lực  

01/08/2024 

4. Nội dung 

chính lưu ý 

Quy định quản lý Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến 

2030 

Ngày 12/6/2024, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 

04/2024/TT-BKHCN quy định quản lý Chương trình phát triển sản 
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phẩm quốc gia đến năm 2030. Cụ thể như sau: 

1. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ thành lập Hội đồng tư vấn 

khoa học và công nghệ xét duyệt Đề án khung và xác định nhiệm vụ 

khoa học và công nghệ phát triển sản phẩm quốc gia thuộc Đề án khung. 

Hội đồng có từ 09 đến 11 thành viên là các ủy viên, bao gồm: Chủ tịch, 

Phó Chủ tịch và các ủy viên là các chuyên gia khoa học thuộc cơ sở dữ 

liệu chuyên gia khoa học và công nghệ do Bộ Khoa học và Công nghệ 

phê duyệt,... 

2. Tổ chức chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

phát triển sản phẩm quốc gia phải đáp ứng các điều kiện tham gia 

tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

cấp quốc gia sử dụng ngân sách Nhà nước quy định tại Thông tư số 

20/2023/TT-BKHCN. 

3. Căn cứ Quyết định phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ phát 

triển sản phẩm quốc gia của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, đơn 

vị quản lý Chương trình và tổ chức chủ trì, chủ nhiệm nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ phát triển sản phẩm quốc gia soạn thảo hợp đồng 

nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ thực hiện nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ phát triển sản phẩm quốc gia. 

4. Ban Chủ nhiệm Chương trình có trách nhiệm: 

- Tư vấn cho Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ trong quản lý và 

triển khai thực hiện Chương trình; 

- Phối hợp với đơn vị quản lý Chương trình thực hiện các nhiệm vụ 

được giao; 

- Phối hợp với đơn vị quản lý Chương trình xây dựng dự thảo báo cáo 

và lập hồ sơ Danh mục sản phẩm quốc gia trình Bộ trưởng Bộ Khoa học 

và Công nghệ xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 

5. Chi tiết văn 

bản  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Thong-tu-04-2024-TT-

BKHCN-quy-dinh-quan-ly-Chuong-trinh-phat-trien-san-pham-quoc-

gia-615106.aspx?ac=emails 

II. Nghị định 67/2024/NĐ-CP 

1. Tên văn bản  Nghị định 67/2024/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 25/06/2024 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 76/2020/NĐ-CP ngày 

01/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết đối tượng, trình tự, thủ tục, 

thẩm quyền cấp, thu hồi, hủy giá trị sử dụng giấy thông hành và Nghị 

định 77/2020/NĐ-CP ngày 01/7/2020 của Chính phủ quy định việc quản 
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lý, khai thác thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh; 

dịch vụ công trực tuyến phục vụ cấp, quản lý, kiểm soát hộ chiếu của 

công dân Việt Nam; kiểm soát xuất nhập cảnh bằng cổng kiểm soát tự 

động 

2. Văn bản bị 

thay thế/Sửa 

đổi, bổ sung  

- Sửa đổi, bổ sung Nghị định 76/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành 

ngày 01/07/2020 quy định chi tiết đối tượng, trình tự, thủ tục, thẩm 

quyền cấp, thu hồi, hủy giá trị sử dụng giấy thông hành; 

- Sửa đổi, bổ sung Nghị định 77/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành 

ngày 01/07/2020 quy định việc quản lý, khai thác thông tin trong cơ sở 

dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh; dịch vụ công trực tuyến phục vụ 

cấp, quản lý, kiểm soát hộ chiếu của công dân Việt Nam; kiểm soát xuất 

nhập cảnh bằng cổng kiểm soát tự động. 

 

3. Thời điểm có 

hiệu lực  

09/08/2024 

4. Nội dung 

chính lưu ý 

1. Sửa đổi quy định về nơi nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy thông hành như 

sau: 

- Người đề nghị cấp giấy thông hành biên giới Việt Nam - 

Campuchia trực tiếp nộp hồ sơ tại Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh 

Công an cấp tỉnh có chung đường biên giới với Campuchia nơi cơ quan, 

tổ chức, doanh nghiệp người đó làm việc có trụ sở hoặc trên môi trường 

điện tử tại Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng Dịch vụ công Bộ 

Công an. 

- Người đề nghị cấp giấy thông hành biên giới Việt Nam - Lào nộp hồ 

sơ như sau: 

 Công dân Việt Nam thường trú tại tỉnh có chung đường biên giới 

với Lào trực tiếp nộp hồ sơ tại Công an cấp xã nơi thường trú 

hoặc Công an cấp huyện nơi thường trú hoặc Cơ quan Quản lý 

xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh nơi thường trú hoặc trên môi 

trường điện tử tại Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng Dịch 

vụ công Bộ Công an; 

 Công dân Việt Nam không thường trú ở tỉnh có chung đường 

biên giới với Lào nhưng làm việc trong các cơ quan, tổ chức, 

doanh nghiệp có trụ sở tại tỉnh có chung đường biên giới với Lào 

trực tiếp nộp hồ sơ tại Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Công an 

cấp tỉnh nơi cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp người đó làm việc có 

trụ sở hoặc trên môi trường điện tử tại Cổng Dịch vụ công quốc 
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gia hoặc Cổng Dịch vụ công Bộ Công an. 

- Người đề nghị cấp giấy thông hành xuất, nhập cảnh vùng biên 

giới Việt Nam - Trung Quốc quy định tại điểm a khoản 3 Điều 4 Nghị 

định 76/2020/NĐ-CP trực tiếp nộp hồ sơ tại Công an cấp xã nơi thường 

trú hoặc trên môi trường điện tử tại Cổng Dịch vụ công quốc gia 

hoặc Cổng Dịch vụ công Bộ Công an. 

- Người đề nghị cấp giấy thông hành xuất, nhập cảnh vùng biên 

giới Việt Nam - Trung Quốc quy định tại điểm b khoản 3 Điều 4 Nghị 

định 76/2020/NĐ-CP trực tiếp nộp hồ sơ tại Công an cấp huyện nơi cơ 

quan người đó làm việc có trụ sở hoặc trên môi trường điện tử tại Cổng 

Dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng Dịch vụ công Bộ Công an. 

2. Thêm phạm vi cung cấp, khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu 

quốc gia về xuất nhập cảnh như sau: Các cơ quan Đảng, Quốc hội 

được đề nghị cung cấp thông tin về xuất nhập cảnh trong Cơ sở dữ liệu 

quốc gia về xuất nhập cảnh của cán bộ, công chức làm việc tại cơ quan 

để phục vụ công tác quản lý cán bộ theo quy định. 

 

5. Chi tiết văn 

bản  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Nghi-dinh-67-

2024-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-76-2020-ND-CP-huong-dan-thu-tuc-

cap-giay-thong-hanh-614796.aspx?ac=emails 

 

III. Thông tư 26/2024/TT-BCA 

1. Tên văn bản  Thông tư 26/2024/TT-BCA của Bộ Công an ban hành ngày 21/06/2024 

quy định thống kê, tổng hợp, xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng Cơ 

sở dữ liệu về tai nạn giao thông đường bộ, tai nạn giao thông đường sắt, 

tai nạn giao thông đường thủy nội địa 

 

2. Văn bản bị 

thay thế/Sửa 

đổi, bổ sung  

Thay thế Thông tư 58/2009/TT-BCA(C11) của Bộ trưởng Bộ Công an 

ban hành ngày 28/10/2009 quy định và hướng dẫn thống kê, tổng hợp, 

xây dựng cơ sở dữ liệu về tai nạn giao thông đường bộ.  

 

3. Thời điểm có 

hiệu lực  

15/08/2024 

4. Nội dung 

chính lưu ý 

1. Vụ tai nạn giao thông gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thuộc một 

trong các trường hợp sau đây: 

 Làm chết 03 người trở lên; 

 Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở 
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lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 

201% trở lên; 

 Gây thiệt hại tài sản từ 1.500.000.000 đồng trở lên. 

2. Nhóm chỉ tiêu thống kê về hạ tầng giao thông đường bộ bao gồm: 

 Vị trí xảy ra vụ tai nạn giao thông: xác định km (nếu đường có 

km); số nhà (nếu không có km và xác định được số nhà); trụ điện, 

cột biển báo... tên tuyến đường bộ; tọa độ (kinh độ, vĩ độ, nếu 

không có km và số nhà hoặc khi có đủ điều kiện về thiết bị xác 

định tọa độ thì kết hợp cả tọa độ và km, số nhà); 

 Mạng lưới đường bộ: đường cao tốc, quốc lộ, đường tỉnh, đường 

huyện, đường xã, đường đô thị, đường chuyên dung; 

 Đường đi qua: khu đông dân cư, ngoài khu đông dân cư, khu vực 

nông thôn, khu vực miền núi, khu vực kinh tế trọng điểm và khu 

vực khác;… 

  

5. Chi tiết văn 

bản  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Thong-tu-26-

2024-TT-BCA-thong-ke-tong-hop-Co-so-du-lieu-ve-tai-nan-giao-thong-

duong-bo-duong-sat-618721.aspx?ac=emails 

 

IV. Thông tư 06/2024/TT-BTTTT 

1. Tên văn bản  Thông tư 06/2024/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ban 

hành ngày 01/07/2024 quy định công nhận tổ chức cung cấp dịch vụ 

chứng thực chữ ký điện tử nước ngoài tại Việt Nam; công nhận chữ ký 

điện tử, chứng thư chữ ký điện tử nước ngoài tại Việt Nam 

 

2. Văn bản bị 

thay thế/Sửa 

đổi, bổ sung  

Không 

3. Thời điểm có 

hiệu lực  

15/08/2024 

4. Nội dung 

chính lưu ý 

1. Hồ sơ công nhận tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký điện 

tử nước ngoài tại Việt Nam gồm các tài liệu giải trình, chứng minh 

đáp ứng đủ điều kiện. Cụ thể như sau: 

- Văn bản đề nghị công nhận tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ 

ký điện tử nước ngoài theo mẫu; 

- Tài liệu hợp pháp hóa lãnh sự và bản dịch thuật công chứng giấy phép 

hoặc giấy chứng nhận chứng minh thành lập và hoạt động hợp pháp tại 
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quốc gia đăng ký hoạt động; Bản cam kết đang hoạt động trong vòng 06 

tháng trước ngày nộp hồ sơ; 

- Bản dịch thuật công chứng Báo cáo kiểm toán kỹ thuật của Hệ thống 

cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử từ tổ chức kiểm toán hoạt 

động hợp pháp tại quốc gia đăng ký hoạt động trong vòng 06 tháng 

trước ngày nộp hồ sơ;… 

2. Thời hạn công nhận tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký 

điện tử nước ngoài tại Việt Nam là thời hạn theo giấy phép cung cấp 

dịch vụ của tổ chức đó tại nước sở tại và không quá thời hạn của chứng 

thư chữ ký điện tử của tổ chức đó. 

 

5. Chi tiết văn 

bản  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Thong-tu-06-

2024-TT-BTTTT-cong-nhan-to-chuc-cung-cap-chung-thuc-chu-ky-dien-

tu-nuoc-ngoai-tai-Viet-Nam-615676.aspx?ac=emails 

 

V. Nghị định 68/2024/NĐ-CP 

1. Tên văn bản  Nghị định 68/2024/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 25/06/2024 

quy định về chữ ký số chuyên dùng công vụ 

 

2. Văn bản bị 

thay thế/Sửa 

đổi, bổ sung  

- Sửa đổi, bổ sung Nghị định 45/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành 

ngày 08/04/2020 quy định về thực hiện thủ tục hành chính trên môi 

trường điện tử; 

- Sửa đổi, bổ sung Nghị định 156/2016/NĐ-CP của Chính phủ ban hành 

ngày 21/11/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 27/2007/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ về giao 

dịch điện tử trong hoạt động tài chính. 

 

3. Thời điểm có 

hiệu lực  

15/08/2024 

4. Nội dung 

chính lưu ý 

1. Dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng công vụ do Tổ chức 

cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng công vụ cung 

cấp bao gồm: 

- Tạo và phân phối các cặp khóa; 

- Cấp chứng thư chữ ký số chuyên dùng công vụ; 

- Gia hạn chứng thư chữ ký số chuyên dùng công vụ; 

- Thay đổi nội dung thông tin của chứng thư chữ ký số chuyên dùng 

công vụ; 
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- Thu hồi chứng thư chữ ký số chuyên dùng công vụ; 

- Khôi phục thiết bị lưu khóa bí mật; 

- Công bố và duy trì trực tuyến cơ sở dữ liệu về chứng thư chữ ký số 

chuyên dùng công vụ; 

- Kiểm tra chứng thư chữ ký số chuyên dùng công vụ trực tuyến; 

- Cấp dấu thời gian. 

2. Thời hạn có hiệu lực của chứng thư chữ ký số chuyên dùng công 

vụ như sau: 

- Chứng thư chữ ký số chuyên dùng công vụ của Tổ chức cung cấp dịch 

vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng công vụ thời hạn có hiệu lực là 20 

năm. 

- Chứng thư chữ ký số chuyên dùng công vụ của thuê bao cấp mới thời 

hạn có hiệu lực tối đa là 05 năm. 

- Chứng thư chữ ký số chuyên dùng công vụ của thuê bao được gia hạn 

thời hạn có hiệu lực được gia hạn tối đa là 03 năm. 

- Đối với chứng thư chữ ký số chuyên dùng công vụ phục vụ phát hành, 

kiểm tra hộ chiếu có gắn chíp điện tử, thời hạn hiệu lực của chứng thư 

chữ ký số theo quy định tại Điều 23 Nghị định 68/2024/NĐ-CP. Đối với 

chứng thư chữ ký số chuyên dùng công vụ phục vụ phát hành, kiểm tra 

thẻ căn cước có gắn chip điện tử, thời hạn hiệu lực của chứng thư chữ 

ký số theo quy định tại Điều 26 Nghị định 68/2024/NĐ-CP. 

3. Điều kiện gia hạn chứng thư chữ ký số chuyên dùng công vụ: 

- Chứng thư chữ ký số chuyên dùng công vụ chỉ được đề nghị gia hạn 

01 lần và phải đảm bảo còn thời hạn sử dụng ít nhất 30 ngày. 

- Cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp phải có văn bản đề nghị gia hạn 

chứng thư chữ ký số chuyên dùng công vụ. 

 

5. Chi tiết văn 

bản  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Nghi-dinh-68-

2024-ND-CP-quy-dinh-chu-ky-so-chuyen-dung-cong-vu-

614945.aspx?ac=emails 

 

VI. Thông tư 07/2024/TT-BTTTT 

1. Tên văn bản  Thông tư 07/2024/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ban 

hành ngày 02/07/2024 quy định chi tiết cơ chế, nguyên tắc kiểm soát 

giá, phương pháp định giá thuê sử dụng mạng cáp trong tòa nhà, giá 

thuê hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động giữa các doanh nghiệp viễn 

thông, tổ chức, cá nhân sở hữu công trình viễn thông 
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2. Văn bản bị 

thay thế/Sửa 

đổi, bổ sung  

Không 

3. Thời điểm có 

hiệu lực  

16/08/2024 

4. Nội dung 

chính lưu ý 

1. Phương pháp định giá thuê sử dụng mạng cáp trong nhà, giá thuê 

hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động bao gồm: phương pháp chi phí và 

phương pháp so sánh. Căn cứ vào tính chất đặc thù của mạng cáp trong 

tòa nhà, hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động, tình hình thị trường, tổ 

chức, cá nhân lựa chọn phương pháp định giá thuê phù hợp với công 

trình cần định giá. 

2. Căn cứ định giá thuê gồm có: 

- Chi phí đầu tư, sản xuất, cung ứng dịch vụ phù hợp với chất lượng dịch 

vụ; 

- Quan hệ cung cầu, giá thị trường; 

- Sự thay đổi, biến động về giá và cơ chế chính sách của Nhà nước; lộ 

trình điều chỉnh giá thuê được cấp có thẩm quyền phê duyệt (nếu có); 

- Điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương có tác động đến 

giá thuê. 

3. Mục đích của việc Nhà nước thực hiện kiểm soát giá thuê sử dụng 

mạng cáp trong tòa nhà, giá thuê hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ 

động nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của bên thuê, bên cho thuê 

và lợi ích chung của xã hội theo quy định của pháp luật và quy định tại 

Thông tư này. 

 

5. Chi tiết văn 

bản  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Thong-tu-07-

2024-TT-BTTTT-huong-dan-co-che-dinh-gia-thue-su-dung-mang-cap-

trong-toa-nha-615946.aspx?ac=emails 

 

LĨNH VỰC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

I. Quyết định 5287/QĐ-BCA 

1. Tên văn bản  Quyết định 5287/QĐ-BCA của Bộ Công an ban hành ngày 18/07/2024 

về việc công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực đăng ký, quản lý 

phương tiện giao thông cơ giới đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết 

của Bộ Công an 
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2. Văn bản bị 

thay thế/Sửa 

đổi, bổ sung  

Không 

3. Thời điểm có 

hiệu lực  

01/08/2024 

4. Nội dung 

chính lưu ý 

1. Hồ sơ đăng ký xe lần đầu bằng dịch vụ công trực tuyến toàn trình 

đối với xe sản xuất, lắp ráp trong nước gồm có : 

- Giấy tờ của chủ xe: Khai thác từ cơ sở dữ liệu thông qua tài khoản 

định danh điện tử; 

- Giấy khai đăng ký xe: Kê khai thông tin trực tuyến, tải ảnh chụp xe 

trên cổng dịch vụ công hoặc Ứng dụng định danh quốc gia; 

- Giấy tờ của xe: sử dụng dữ liệu điện tử của cơ quan đăng kiểm, cơ 

quan thuế; Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng (có dán bản chà số 

máy, số khung có đóng dấu giáp lai của cơ sở sản xuất) nộp qua dịch vụ 

bưu chính khi nhận kết quả. 

2. Cách thức thực hiện đăng ký lần đầu bằng dịch vụ công trực tuyến 

toàn trình đối với xe sản xuất, lắp ráp trong nước như sau: 

- Trực tuyến: Nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công hoặc trên 

Ứng dụng định danh quốc gia. 

- Qua dịch vụ bưu chính công ích: Nộp Phiếu kiểm tra chất lượng xuất 

xưởng (có dán bản chà số máy, số khung có đóng dấu giáp lai của cơ sở 

sản xuất) khi nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích. 

3. Cơ quan giải quyết thủ tục đăng ký lần đầu bằng dịch vụ công trực 

tuyến toàn trình đối với xe sản xuất, lắp ráp trong nước bao gồm: 

- Cơ quan đăng ký xe cấp tỉnh (Phòng Cảnh sát giao thông Công an cấp 

tỉnh): thực hiện đăng ký đối với xe ô tô, xe máy kéo, rơmoóc, sơ mi 

rơmoóc và các loại xe có kết cấu tương tự xe ô tô của công dân Việt 

Nam cư trú tại quận, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương; 

thành phố huyện, thị xã thuộc tỉnh nơi Phòng Cảnh sát giao thông đặt trụ 

sở; xe ô tô đăng ký biển số trúng đấu giá. 

- Cơ quan đăng ký xe cấp huyện: Công an cấp huyện thực hiện đăng ký 

các loại xe ô tô; mô tô của công dân Việt Nam cư trú tại địa phương, trừ 

trường hợp đã phân cấp đăng ký tại cơ quan đăng ký xe cấp tỉnh, cấp xã. 

- Cơ quan đăng ký xe cấp xã: Công an cấp xã nơi được phân cấp đăng 

ký xe thực hiện đăng ký xe đối với xe mô tô, xe gắn máy của công dân 

Việt Nam cư trú trên địa bàn. 
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5. Chi tiết văn 

bản  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-

5287-QD-BCA-2024-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-dang-ky-phuong-tien-

co-gioi-duong-bo-617812.aspx?ac=emails 

 

II. Thông tư  06/2024/TT-BTNMT 

1. Tên văn bản  Thông tư 06/2024/TT-BTNMT do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 

trường ban hành ngày 28/06/2024 quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét 

thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức các chuyên ngành tài 

nguyên và môi trường  

 

2. Văn bản bị 

thay thế/Sửa 

đổi, bổ sung  

Không 

3. Thời điểm có 

hiệu lực  

15/08/2024 

4. Nội dung 

chính lưu ý 

05 điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ngành 

tài nguyên và môi trường 

Ngày 28/6/2024, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư 

06/2024/TT-BTNMT quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng 

chức danh nghề nghiệp viên chức các chuyên ngành tài nguyên và môi 

trường. Theo đó, để được đăng ký dự xét thăng hạng lên hạng II thì viên 

chức giữ chức danh nghề nghiệp các chuyên ngành tài nguyên và môi 

trường phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện sau: 

 Các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 32 Nghị định 

số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 quy định về tuyển dụng, sử 

dụng và quản lý viên chức; 

 Đề án vị trí việc làm của đơn vị sự nghiệp công lập được xây 

dựng, phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật có vị trí việc 

làm ứng với chức danh viên chức dự xét thăng hạng; 

 Được cấp có thẩm quyền cử dự xét thăng hạng; 

 Có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp hạng III ở chuyên ngành 

đăng ký dự xét hoặc tương đương từ đủ 09 năm trở lên; 

 Trong thời gian giữ chức danh nghề nghiệp hạng III và tương 

đương được cấp có thẩm quyền cử dự xét thăng hạng xác nhận 
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bằng văn bản có một trong các thành tích công tác sau: chủ trì 

hoặc tham gia nhiệm vụ khoa học và công nghệ từ cấp cơ sở trở 

lên; thực hiện đề án, dự án, chương trình, quy hoạch, kế hoạch, 

chiến lược thuộc ngành, lĩnh vực ở mức đạt trở lên; có thành tích 

trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được tặng bằng khen của 

Bộ, ban, ngành, tỉnh trở lên… 

 

5. Chi tiết văn 

bản  

Thông tư 06/2024/TT-BTNMT quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng 

hạng chức danh nghề nghiệp viên chức các chuyên ngành tài nguyên và 

môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành mới 

nhất (thuvienphapluat.vn) 

 

III. Thông tư 03/2024/TT-BVHTTDL 

1. Tên văn bản  Thông tư 03/2024/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

ban hành ngày 17/06/2024 quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng 

chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thể dục thể thao 

 

2. Văn bản bị 

thay thế/Sửa 

đổi, bổ sung  

Thay thế Thông tư 12/2022/TT-BVHTTDL của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch ban hành ngày 12/12/2022 quy định tiêu chuẩn, 

điều kiện thi hoặc xét thăng hạng; hình thức, nội dung và xác định người 

trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức 

chuyên ngành thể dục thể thao. 

 

3. Thời điểm có 

hiệu lực  

01/08/2024 

4. Nội dung 

chính lưu ý 

Bộ VHTTDL ban hành tiêu chuẩn để Viên chức được xét thăng hạng 

chức danh nghề nghiệp 

Ngày 17/6/2024, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Thông 

tư 03/2024/TT-BVHTTDL quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng 

hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thể dục thể thao. 

1. Các tiêu chuẩn, điều kiện để Viên chức được xét thăng hạng chức 

danh nghề nghiệp huấn luyện viên chính (hạng II), mã số V. 10.01.02 

gồm có: 

- Đang giữ chức danh nghề nghiệp huấn luyện viên (hạng III), mã số 

V.10.01.03. 
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- Đáp ứng tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng và yêu cầu đối với 

viên chức dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp huấn luyện viên 

chính (hạng II), mã số V.10.01.02 quy định tại khoản 2 và khoản 4 Điều 

5 Thông tư số 07/2022/TT-BVHTTDL quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành thể dục thể 

thao. 

2. Tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp huấn 

luyện viên cao cấp (hạng I), mã số V.10.01.01 như sau: 

- Đang giữ chức danh nghề nghiệp huấn luyện viên chính (hạng II), mã 

số V.10.01.02. 

- Đáp ứng tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng và yêu cầu đối với 

viên chức dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp huấn luyện viên cao 

cấp (hạng I), mã số V.10.01.01 quy định tại khoản 2 và khoản 4 Điều 4 

Thông tư số 07/2022/TT-BVHTTDL. 

 

5. Chi tiết văn 

bản  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-03-

2024-TT-BVHTTDL-tieu-chuan-xet-thang-hang-vien-chuc-chuyen-

nganh-the-duc-the-thao-614297.aspx?ac=emails 

IV. Thông tư 02/2024/TT-BVHTTDL 

1. Tên văn bản  Thông tư 02/2024/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

ban hành ngày 17/06/2024 quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng 

chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện, di sản văn 

hóa, văn hóa cơ sở, tuyên truyền viên văn hóa, mỹ thuật, nghệ thuật biểu 

diễn và điện ảnh 

 

2. Văn bản bị 

thay thế/Sửa 

đổi, bổ sung  

Thay thế Thông tư 03/2023/TT-BVHTTDL của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch ban hành ngày 23/03/2023 quy định tiêu chuẩn, 

điều kiện thi hoặc xét thăng hạng; hình thức, nội dung và xác định người 

trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức 

chuyên ngành thư viện, di sản văn hóa, văn hóa cơ sở, tuyên truyền viên 

văn hóa, nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh và mỹ thuật 

 

3. Thời điểm có 

hiệu lực  

01/08/2024 
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4. Nội dung 

chính lưu ý 

Tiêu chuẩn xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp thư viện viên 

hạng II từ 01/8/2024 

Ngày 17/6/2024, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư 

02/2024/TT-BVHTTDL quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng 

chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện, di sản văn 

hóa, văn hóa cơ sở, tuyên truyền viên văn hóa, mỹ thuật, nghệ thuật biểu 

diễn và điện ảnh. Cụ thể như sau: 

1. Viên chức được xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp thư viện 

viên hạng II phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện sau: 

- Đang giữ chức danh nghề nghiệp thư viện viên hạng III, mã số 

V.10.02.06; 

- Đáp ứng tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng và yêu cầu đối với 

viên chức dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp thư viện viên hạng 

II, mã số V.10.02.05 quy định tại khoản 2 và khoản 4 Điều 5 Thông tư 

số 02/2022/TT-BVHTTDL. 

2. Viên chức được xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp di sản viên 

hạng II phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện sau: 

- Đang giữ chức danh nghề nghiệp di sản viên hạng III, mã số 

V.10.05.17; 

- Đáp ứng tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng và yêu cầu đối với 

viên chức dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp di sản viên hạng II, 

mã số V.10.05.16 quy định tại khoản 2 và khoản 4 Điều 5 Thông tư số 

16/2021/TT-BVHTTDL. 

3. Viên chức được xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp phương 

pháp viên hạng II phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện sau: 

- Đang giữ chức danh nghề nghiệp phương pháp viên hạng III, mã số 

V.10.06.20; 

- Đáp ứng tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng và yêu cầu đối với 

viên chức dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp phương pháp viên 

hạng II, mã số V.10.06.19 quy định tại khoản 2 và khoản 4 Điều 4 

Thông tư số 03/2022/TT-BVHTTDL. 

 

5. Chi tiết văn 

bản  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-02-

2024-TT-BVHTTDL-dieu-kien-xet-thang-hang-vien-chuc-chuyen-

nganh-di-san-van-hoa-614158.aspx?ac=emails 

 

V. Quyết định 1825/QĐ-BCT 
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1. Tên văn bản  Quyết định 1825/QĐ-BCT của Bộ Công Thương ban hành ngày 

09/07/2024 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh 

vực tài sản kết cấu hạ tầng chợ do Nhà nước đầu tư, quản lý 

2. Văn bản bị 

thay thế/Sửa 

đổi, bổ sung  

Không 

3. Thời điểm có 

hiệu lực  

01/08/2024 

4. Nội dung 

chính lưu ý 

Ban hành TTHC Giao tài sản kết cấu hạ tầng chợ do cấp tỉnh quản lý 

Ngày 09/7/2024, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định 1825/QĐ-

BCT về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực tài 

sản kết cấu hạ tầng chợ do Nhà nước đầu tư, quản lý. Quyết định có một 

số nội dung chính như sau: 

1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực tài sản 

kết cấu hạ tầng chợ do Nhà nước đầu tư, quản lý bao gồm: 

- Giao tài sản kết cấu hạ tầng chợ do cấp tỉnh quản lý; 

- Giao tài sản kết cấu hạ tầng chợ do cấp huyện quản lý; 

- Thu hồi tài sản kết cấu hạ tầng chợ. 

2. Các bước thực hiện Giao tài sản kết cấu hạ tầng chợ do cấp tỉnh 

quản lý: 

- Bước 1: Chủ đầu tư dự án, đơn vị chủ trì quản lý tài sản có văn bản 

kèm theo hồ sơ về tài sản gửi cơ quan chuyên môn về tài sản kết cấu hạ 

tầng chợ cấp tỉnh; 

- Bước 2: Cơ quan chuyên môn về tài sản kết cấu hạ tầng chợ cấp tỉnh 

chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan của địa phương trình 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định giao tài sản; 

- Bước 3: Kể từ ngày có Quyết định giao tài sản kết cấu hạ tầng chợ 

của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có liên 

quan thực hiện việc bàn giao, tiếp nhận tài sản. 

3. Thời hạn giải quyết hồ sơ: 

- Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ cơ quan chuyên 

môn cấp tỉnh chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan của địa 

phương trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định giao tài sản; 

- Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày có Quyết định giao tài sản kết cấu 

hạ tầng chợ của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, các cơ quan, đơn vị, doanh 

nghiệp có liên quan thực hiện việc bàn giao, tiếp nhận tài sản. 
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5. Chi tiết văn 

bản  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Quyet-dinh-1825-QD-

BCT-2024-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-tai-san-ket-cau-ha-tang-cho-

617538.aspx?ac=emails 

 

VI. Nghị định 62/2024/NĐ-CP 

1. Tên văn bản  Nghị định 62/2024/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 07/06/2024 

sửa đổi, bổ sung một số điều, phụ lục của Nghị định 94/2016/NĐ-CP 

ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 

một số điều của Luật Thống kê và Nghị định 94/2022/NĐ-CP ngày 

07/11/2022 của Chính phủ quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ 

thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và quy trình biên soạn chỉ tiêu tổng sản 

phẩm trong nước, chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố 

trực thuộc trung ương 

2. Văn bản bị 

thay thế/Sửa 

đổi, bổ sung  

- Sửa đổi, bổ sung Nghị định 94/2016/NĐ-CP của Chính phủ ban hành 

ngày 01/07/2016 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 

của Luật Thống kê; 

- Sửa đổi, bổ sung Nghị định 94/2022/NĐ-CP của Chính phủ ban hành 

ngày 07/11/2022 quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ 

tiêu thống kê quốc gia và quy trình biên soạn chỉ tiêu tổng sản phẩm 

trong nước, chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương. 

3. Thời điểm có 

hiệu lực  

01/08/2024 

4. Nội dung 

chính lưu ý 

Sửa đổi Nghị định 94/2022/NĐ-CP quy định nội dung chỉ tiêu thống 

kê 

Ngày 07/6/2024, Chính phủ ban hành Nghị định 62/2024/NĐ-CP sửa 

đổi, bổ sung một số điều, phụ lục của Nghị định 94/2016/NĐ-CP ngày 

01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 

điều của Luật Thống kê và Nghị định 94/2022/NĐ-CP ngày 07/11/2022 

của Chính phủ quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ 

tiêu thống kê quốc gia và quy trình biên soạn chỉ tiêu tổng sản phẩm 

trong nước, chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương. 
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1. Số liệu GDP được công bố như sau: 

- Số liệu ước tính quý I; sơ bộ quý IV năm trước năm báo cáo: ngày 06 

tháng 4 năm báo cáo; 

- Số liệu ước tính quý II, 6 tháng và ước tính cả năm lần 1; sơ bộ quý I: 

ngày 06 tháng 7 năm báo cáo; 

- Số liệu ước tính quý III và 9 tháng; sơ bộ quý II và 6 tháng: ngày 06 

tháng 10 năm báo cáo; 

- Số liệu ước tính quý IV và ước tính cả năm lần 2; sơ bộ quý III và 9 

tháng: ngày 06 tháng 01 năm kế tiếp sau năm báo cáo; 

- Số liệu sơ bộ cả năm: ngày 06 tháng 10 năm kế tiếp sau năm báo cáo; 

- Số liệu chính thức cả năm và theo quý của năm báo cáo: ngày 06 tháng 

10 năm thứ hai kế tiếp sau năm báo cáo. 

2. Lịch phổ biến một số thông tin thống kê quan trọng của cơ quan 

thống kê Trung ương bao gồm: 

- Chỉ số giá tiêu dung (CPI): ngày 06 của tháng kế tiếp sau tháng báo 

cáo (số liệu chính thức); 

- Tỷ lệ lao động đã qua đào tạo có bằng, chứng chỉ: 

+ Ngày 06 của tháng kế tiếp sau quý báo cáo (số liệu ước tính); 

+ Ngày 06 của tháng đầu tiên của quý thứ hai sau quý báo cáo (số liệu 

sơ bộ);… 

 

VII. Quyết định 5283/QĐ-BCA 

1. Tên văn bản  Quyết định 5283/QĐ-BCA của Bộ Công an ban hành ngày 18/07/2024 

về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và được sửa đổi, bổ 

sung trong lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Bộ Công an 

 

2. Văn bản bị 

thay thế/Sửa 

đổi, bổ sung  

Không 

3. Thời điểm có 

hiệu lực  

09/08/2024 

4. Nội dung 

chính lưu ý 

Công bố 04 TTHC mới lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh 

Ngày 18/7/2024, Bộ Công an ban hành Quyết định 5283/QĐ-BCA về 

việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và được sửa đổi, bổ sung 

trong lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của 

Bộ Công an. Dưới đây là một số nội dung đáng chú ý: 
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1. 04 TTHC mới lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh, gồm: 

- 01 TTHC cấp tỉnh: Xác nhận, cung cấp thông tin liên quan đến xuất 

nhập cảnh của công dân Việt Nam; 

- 02 TTHC cấp huyện: 

 Xác nhận, cung cấp thông tin liên quan đến xuất nhập cảnh của 

công dân Việt Nam; 

 Cấp giấy thông hành biên giới Việt Nam – Lào cho công dân Việt 

Nam có hộ khẩu thường trú ở tỉnh có chung đường biên giới với 

Lào. 

- 01 TTHC cấp xã: Cấp giấy thông hành biên giới Việt Nam – Lào cho 

công dân Việt Nam có hộ khẩu thường trú ở tỉnh có chung đường biên 

giới với Lào. 

2. Trình tự thực hiện TTHC xác nhận, cung cấp thông tin liên quan 

đến xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam cấp trung ương: 

- Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật. 

- Bước 2: Nộp hồ sơ 

 Công dân đề nghị cung cấp hoặc xác nhận thông tin của bản thân 

trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh trực tiếp hoặc gửi 

đơn đề nghị đến trụ sở làm việc của Cục Quản lý xuất nhập cảnh 

– Bộ Công an. 

 Cán bộ quản lý xuất nhập cảnh tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp 

lý và nội dung hồ sơ. 

 Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ thứ 2- thứ 7 hàng tuần. 

- Bước 3 Nhận kết quả: 

 Người đề nghị cung cấp thông tin trực tiếp nhận văn bản trả lời 

tại CỤc Quản lý xuất nhập cảnh hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc 

qua hệ thống Cổng dịch vụ công. 

 Thời gian nhận kết quả: từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ 

tết). 

3. Hồ sơ thủ tục cấp giấy thông hành biên giới Việt Nam – Lào cho 

công dân Việt Nam có hộ khẩu thường trú ở tỉnh có chung đường 

biên giới với Lào cấp huyện: 

 01 tờ khai đề nghị cấp giấy thông hành (mẫu M01a) theo Nghị 

định 67/2024/NĐ-CP; 

 02 ảnh 4x6cm mới chụp, mắt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo 

kính màu, phông trắng; trong đó 01 ảnh dán vào Tờ khai; 

 01 bản sao giấy khai sinh hoặc trích lục ghi vào sổ hộ tịch việc 

khai sinh do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp đối với 
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người chưa đủ 14 tuổi chưa được cấp mã số định danh cá nhân; 

trường hợp nộp chụp thì xuất trình bản chính để kiểm tra đối 

chiếu; 

 01 bản san có chứng thực giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp chứng minh người đại diện theo pháp luật đối với 

người mất năng lực hành vi dân sự, người có kho khăn trong  

nhận thức, làm chủ hành vi, người chưa đủ 14 tuổi; trường hợp 

nộp chụp thì xuất trình bản chính để kiểm tra đối chiếu; 

 Giấy thông hành đã được cấp, nếu còn giá trị sử dụng. 

  

5. Chi tiết văn 

bản  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-

5283-QD-BCA-2024-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-linh-vuc-quan-ly-

xuat-nhap-canh-619158.aspx?ac=emails 

 

VIII. Nghị quyết 141/2024/QH15 

1. Tên văn bản  Nghị quyết 141/2024/QH15 của Quốc hội ban hành ngày 29/06/2024 về 

hoạt động chất vấn tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV 

 

2. Văn bản bị 

thay thế/Sửa 

đổi, bổ sung  

Không 

3. Thời điểm có 

hiệu lực  

13/08/2024 

4. Nội dung 

chính lưu ý 

1. Trong năm 2025, tổng kết việc thi hành và nghiên cứu đề xuất sửa 

đổi Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo. Tăng cường tuyên 

truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về việc khai thác, sử dụng tài 

nguyên biển. Đẩy nhanh chuyển đổi số, sớm hoàn thiện hệ thống thông 

tin, cơ sở dữ liệu về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo quốc gia, hệ 

thống hỗ trợ công tác quản lý về giao, sử dụng khu vực biển. Kiện toàn, 

nâng cao năng lực bộ máy cơ quan quản lý tổng hợp biển, hải đảo; nâng 

cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực biển. 

2. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong việc quản lý, giám sát và 

giải quyết tranh chấp trực tuyến trong hoạt động thương mại điện tử. 

Nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện quy định xác thực tài khoản người bán 

cá nhân và cung cấp thông tin trên các ứng dụng thương mại điện tử. 

Đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng 

Việt Nam". 
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3. Đầu tư có trọng tâm, trọng điểm để bảo tồn, phát huy giá trị văn 

hóa truyền thống, ngăn ngừa nguy cơ mai một văn hóa của các dân tộc 

thiểu số, đặc biệt là các dân tộc thiểu số rất ít người và phát triển mạng 

lưới thiết chế văn hóa, thể thao, chú trọng hệ thống thiết chế văn hóa, 

thể thao ở cơ sở. 

 

5. Chi tiết văn 

bản  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-

141-2024-QH15-hoat-dong-chat-van-tai-Ky-hop-thu-7-Quoc-hoi-khoa-

XV-617421.aspx?ac=emails 

 

IX. Thông tư 07/2024/TT-TTCP 

1. Tên văn bản  Thông tư 07/2024/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ quy định về thẩm 

quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, 

tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 

 

2. Văn bản bị 

thay thế/Sửa 

đổi, bổ sung  

Thay thế Thông tư 07/2021/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ ban 

hành ngày 01/10/2021 quy định về thẩm quyền, nội dung thanh tra trách 

nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo 

và phòng, chống tham nhũng. 

 

3. Thời điểm có 

hiệu lực  

15/08/2024 
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4. Nội dung 

chính lưu ý 

1. Nội dung quản lý Nhà nước về thanh tra bao gồm: 

 Công tác tham mưu, xây dựng, ban hành và hướng dẫn thực hiện 

quy định về tổ chức, hoạt động thanh tra thuộc thẩm quyền (nếu 

có); 

 Thực hiện trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan quản lý Nhà 

nước, Thủ trưởng cơ quan thực hiện chức năng thanh tra theo quy 

định của Luật Thanh tra; 

 Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo; 

 Lập, quản lý, khai thác, sử dụng và lưu trữ hồ sơ thanh tra và các 

nội dung khác theo quy định của pháp luật về thanh tra. 

2. Hoạt động giải quyết khiếu nại như sau: 

 Thụ lý giải quyết khiếu nại; 

 Chấp hành quy định về thời hạn giải quyết khiếu nại; 

 Tổ chức đối thoại; 

 Thực hiện quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết 

khiếu nại, ban hành quyết định giải quyết khiếu nại; 

 Công khai quyết định giải quyết khiếu nại; 

 Thi hành quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật; 

xử lý vi phạm pháp luật về khiếu nại (nếu có); 

 Xử lý vụ việc khiếu nại đông người, phức tạp, tồn đọng, kéo dài 

(nếu có). 

  

5. Chi tiết văn 

bản  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-07-

2024-TT-TTCP-tham-quyen-thanh-tra-trach-nhiem-thuc-hien-phap-

luat-ve-thanh-tra-616624.aspx?ac=emails 

 

X. Thông tư 06/2024/TT-TTCP 

1. Tên văn bản  Thông tư 06/2024/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ ban hành ngày 

01/07/2024 quy định việc lập, quản lý hồ sơ thanh tra, hồ sơ giải quyết 

khiếu nại, hồ sơ giải quyết tố cáo 

 

2. Văn bản bị 

thay thế/Sửa 

đổi, bổ sung  

Thay thế Quyết định 2278/2007/QĐ-TTCP của Tổng Thanh tra ban 

hành ngày 24/10/2007 ban hành Quy chế lập, quản lý hồ sơ thanh tra, hồ 

sơ giải quyết khiếu nại, hồ sơ giải quyết tố cáo. 

 

3. Thời điểm có 

hiệu lực  

15/08/2024 
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4. Nội dung 

chính lưu ý 

1. Trình tự lập hồ sơ thanh tra gồm có: 

- Mở hồ sơ: Hồ sơ được mở từ ngày người có thẩm quyền ký ban hành 

quyết định thanh tra; 

- Thu thập, cập nhật văn bản, tài liệu vào hồ sơ: Người được giao lập hồ 

sơ có trách nhiệm thu thập, cập nhật văn bản, tài liệu trong quá trình 

thanh tra vào hồ sơ đã mở, bảo đảm sự chính xác, toàn vẹn, hệ thống và 

đầy đủ của hồ sơ; 

- Kết thúc hồ sơ: Hồ sơ được kết thúc vào ngày người có thẩm quyền 

ban hành văn bản tổ chức thực hiện kết luận thanh tra. 

2. Chậm nhất 15 ngày kể từ ngày kết thúc hồ sơ thanh tra, Trưởng 

đoàn thanh tra, Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị chủ trì xác 

minh hoặc Trưởng đoàn xác minh, Tổ trưởng Tổ xác minh, người được 

giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại, tố cáo phải sắp xếp, thống 

kê theo mục lục hồ sơ và chuyển cho cơ quan tiến hành thanh tra, đơn vị 

tham mưu giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo. 

3. Hồ sơ thanh tra được bảo quản tại kho lưu trữ của cơ quan thực 

hiện chức năng thanh tra; hồ sơ giải quyết khiếu nại, hồ sơ giải quyết 

tố cáo được bảo quản tại kho lưu trữ của cơ quan, tổ chức, đơn vị có 

thẩm quyền giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo hoặc lưu trữ tại cơ 

quan, đơn vị được giao xác minh nội dung khiếu nại, nội dung tố cáo. 

 

5. Chi tiết văn 

bản  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-06-

2024-TT-TTCP-quy-dinh-viec-lap-ho-so-thanh-tra-ho-so-giai-quyet-

khieu-nai-616623.aspx?ac=emails 

 

XI. Thông tư 04/2024/TT-BNV 

1. Tên văn bản  Thông tư 04/2024/TT-BNV của Bộ Nội vụ ban hành ngày 27/06/2024 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 13/2022/TT-BNV ngày 

31/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn việc xác định cơ cấu 

ngạch công chức 

 

2. Văn bản bị 

thay thế/Sửa 

đổi, bổ sung  

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 13/2022/TT-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ ban hành ngày 31/12/2022 hướng dẫn việc xác định cơ cấu ngạch 

công chức. 

 

3. Thời điểm có 

hiệu lực  

15/08/2024 
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4. Nội dung 

chính lưu ý 

1. Bổ sung quy định về tỷ lệ ngạch công chức của cơ quan, tổ chức, 

đơn vị thuộc, trực thuộc bộ, cơ quan ngang bộ như sau: 

- Đối với tổ chức cấp vụ và tương đương thuộc, trực thuộc bộ, cơ quan 

ngang bộ: 

 Ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương: tối đa 40%; 

 Ngạch chuyên viên chính và tương đương: tối đa 40%; 

 Ngạch chuyên viên và tương đương, cán sự và tương đương, 

nhân viên và tương đương: tỷ lệ phần trăm (%) các ngạch còn lại. 

- Đối với tổ chức cấp vụ và tương đương thuộc tổng cục: 

 Ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương: tối đa 30%; 

 Ngạch chuyên viên chính và tương đương: tối đa 50%; 

 Ngạch chuyên viên và tương đương, cán sự và tương đương, 

nhân viên và tương đương: tỷ lệ % các ngạch còn lại;… 

2. Công chức của các cơ quan chuyên môn và cơ quan, tổ chức hành 

chính thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện giữ các ngạch chuyên viên và 

tương đương, cán sự và tương đương, nhân viên và tương đương phù 

hợp với tiêu chuẩn, điều kiện của vị trí việc làm. 

 

5. Chi tiết văn 

bản  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-04-

2024-TT-BNV-sua-doi-Thong-tu-13-2022-TT-BNV-xac-dinh-co-cau-

ngach-cong-chuc-616046.aspx?ac=emails 

 

XII. Thông tư 05/2024/TT-BNV 

1. Tên văn bản  Thông tư 05/2024/TT-BNV của Bộ Nội vụ ban hành ngày 27/06/2024 

quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng lên hạng II và hạng I đối 

với viên chức hành chính, viên chức văn thư, viên chức lưu trữ; xếp 

lương đối với người được tuyển dụng, tiếp nhận vào viên chức 
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2. Văn bản bị 

thay thế/Sửa 

đổi, bổ sung  

- Sửa đổi, bổ sung Thông tư  07/2022/TT-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ ban hành ngày 31/08/2022 quy định chức danh, mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp, thi hoặc xét thăng hạng, bổ nhiệm và xếp lương 

viên chức chuyên ngành lưu trữ; 

- Sửa đổi, bổ sung Thông tư 02/2021/TT-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

ban hành ngày 11/06/2021 quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, 

nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành 

hành chính và công chức chuyên ngành văn thư quy định việc áp dụng 

quy định về đề tài, đề án đối với viên chức thăng hạng lên chuyên viên 

cao cấp, chuyên viên chính. 

 

3. Thời điểm có 

hiệu lực  

15/08/2024 

4. Nội dung 

chính lưu ý 

Tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng viên chức hành chính, văn thư 

lưu trữ từ 15/8/2024 

Ngày 27/6/2024, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư 05/2024/TT-BNV 

quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng lên hạng II và hạng I đối 

với viên chức hành chính, viên chức văn thư, viên chức lưu trữ; xếp 

lương đối với người được tuyển dụng, tiếp nhận vào viên chức. Sau đây 

là một số nội dung đáng chú ý của Thông tư này. 

1. Tiêu chuẩn, điều kiện chung xét thăng hạng đối với viên chức hành 

chính lên hạng II và hạng I, viên chức văn thư lên hạng II, viên chức 

lưu trữ lên hạng II như sau: 

- Đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 32 Nghị 

định 115/2020/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên 

chức (sửa đổi tại khoản 16 Điều 1 Nghị định 85/2023/NĐ-CP); 

- Đề án vị trí việc làm của đơn vị sự nghiệp công lập được xây dựng, 

phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật có vị trí việc làm của chức 

danh viên chức dự xét thăng hạng; 

- Được cấp có thẩm quyền cử dự xét thăng hạng; 

2. Viên chức hành chính xét thăng hạng lên hạng II khi đáp ứng đủ 

các tiêu chuẩn, điều kiện sau: 

- Đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện chung; 

- Có thời gian giữ chức danh chuyên viên và tương đương từ đủ 09 năm 

trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc). Trường hợp có thời gian 

tương đương với chức danh chuyên viên thì thời gian giữ chức danh 

chuyên viên tối thiểu 01 năm (đủ 12 tháng) tính đến ngày hết thời hạn 

nộp hồ sơ đăng ký xét thăng hạng (nếu có thời gian giữ chức danh 
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chuyên viên không liên tục thì được cộng dồn); 

- Trong thời gian giữ chức danh chuyên viên và tương đương được cấp 

có thẩm quyền cử dự xét thăng hạng xác nhận bằng văn bản (kèm theo 

hồ sơ) có một trong các nhiệm vụ khoa học sau: 

 Tham gia xây dựng quy chế, quy định, quy trình kỹ thuật thuộc 

ngành, lĩnh vực, cơ quan, đơn vị nơi công tác đã được ban hành 

và được người đứng đầu cơ quan, đơn vị được giao thực hiện xác 

nhận; 

 Tham gia nhiệm vụ khoa học và công nghệ từ cấp cơ sở trở lên 

đã được nghiệm thu và đánh giá đạt yêu cầu; 

 Tham gia xây dựng đề án, văn bản quy phạm pháp luật đã được 

ban hành và được người đứng đầu cơ quan, đơn vị được giao 

thực hiện xác nhận; 

- Trong thời gian giữ chức danh chuyên viên và tương đương có một 

trong các thành tích công tác sau: 

 Có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được tặng 

bằng khen của Bộ, ban, ngành, tỉnh trở lên; 

 Có ít nhất 02 năm công tác được đánh giá, xếp loại chất lượng 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

 

5. Chi tiết văn 

bản  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-05-

2024-TT-BNV-tieu-chuan-xet-thang-hang-len-hang-II-vien-chuc-hanh-

chinh-615673.aspx?ac=emails 

 

XIII. Quyết định 2532/QĐ-BNN-KHCN 

1. Tên văn bản  Quyết định 2532/QĐ-BNN-KHCN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn ban hành ngày 24/07/2024 về việc công bố thủ tục hành chính 

được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Khoa học, Công nghệ và Môi trường 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn 

 

2. Văn bản bị 

thay thế/Sửa 

đổi, bổ sung  

Thay thế Quyết định 441/QĐ-BNN-KHCN của Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn ban hành ngày 24/01/2022 về việc công bố thủ tục hành 

chính thay thế lĩnh vực Khoa học, Công nghệ và Môi trường thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn. 
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3. Thời điểm có 

hiệu lực  

15/08/2024 

4. Nội dung 

chính lưu ý 

Công bố thủ tục phê duyệt danh mục đặt hàng nhiệm vụ KHCN cấp 

Bộ NN&PTNT 

Ngày 24/7/2024, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành 

Quyết định 2532/QĐ-BNN-KHCN về việc công bố thủ tục hành chính 

được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Khoa học, Công nghệ và Môi trường 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn. Theo đó, thủ tục phê duyệt danh mục đặt hàng nhiệm vụ 

khoa học và công nghệ cấp Bộ như sau: 

1. Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Thông báo đề xuất nhiệm vụ khoa học công nghệ (KHCN) 

đến tổ chức, cá nhân; 

- Bước 2: Gửi đề xuất nhiệm vụ khoa học công nghệ; 

- Bước 3: Thành lập Hội đồng tư vấn; 

- Bước 4: Tổ chức phiên họp của Hội đồng tư vấn; 

- Bước 5: Phê duyệt danh mục đặt hàng. 

2. Thành phần hồ sơ gồm có: 

- Phiếu đề xuất đối với đề tài, đề tài tiềm năng theo mẫu B1a. PĐXĐT 

BNN; đối với dự án sản SXTN theo mẫu B1b. PĐXDASXTN-BNN; đối 

với đề án theo mẫu B1c. PĐXĐA-BNN ban hành kèm theo Thông tư số 

08/2024/TT BNNPTNT ngày 28/06/2024 của Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn; 

- Bảng tổng hợp danh mục đề xuất theo mẫu B1d.THĐX-BNN ban hành 

kèm theo Thông tư số 08/2024/TT-BNNPTNT. 

3. Cách thức thực hiện bao gồm: 

- Trực tiếp; 

- Trực tuyến; 

- Qua đường bưu điện. 

 

5. Chi tiết văn 

bản  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-

2532-QD-BNN-KHCN-2024-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-linh-vuc-

Khoa-hoc-Cong-nghe-618961.aspx?ac=emails 

 

XIV. Quyết định 08/2024/QĐ-TTg 

1. Tên văn bản  Quyết định 08/2024/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 

28/06/2024 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 
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của Học viện Ngoại giao trực thuộc Bộ Ngoại giao 

 

2. Văn bản bị 

thay thế/Sửa 

đổi, bổ sung  

Thay thế Quyết định 07/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban 

hành ngày 15/02/2019 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Học viện Ngoại giao. 

 

3. Thời điểm có 

hiệu lực  

15/08/2024 

4. Nội dung 

chính lưu ý 

1. Cơ cấu tổ chức của Học viện Ngoại giao trực thuộc Bộ Ngoại 

giao bao gồm: 

- Viện Nghiên cứu chiến lược ngoại giao; 

- Viện Biển Đông; 

- Ban Đào tạo đại học và sau đại học; 

- Ban Khoa học, Thông tin và Tạp chí Nghiên cứu quốc tế; 

- Khoa Luật quốc tế;… 

2. Học viện Ngoại giao có các nhiệm vụ và quyền hạn sau đây: 

- Hợp tác nghiên cứu, trao đổi học thuật với các tổ chức và cá nhân 

trong và ngoài nước về các vấn đề liên quan đến môi trường, hoạt động 

đối ngoại và lợi ích quốc gia - dân tộc của Việt Nam; 

- Mở các ngành, chuyên ngành đào tạo đại học, sau đại học phục vụ đối 

ngoại và hội nhập quốc tế sâu, rộng và toàn diện của đất nước, đáp ứng 

nhu cầu đa dạng của xã hội, phù hợp với định hướng phát triển của Học 

viện và quy định của pháp luật; 

- Triển khai các hoạt động ngoại giao với các đoàn Chính phủ nước 

ngoài, tổ chức quốc tế thăm Việt Nam và ngoại giao đoàn tại Việt Nam 

theo phân công của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao;… 

5. Chi tiết văn 

bản  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-08-

2024-QD-TTg-chuc-nang-nhiem-vu-Hoc-vien-Ngoai-giao-truc-thuoc-

Bo-Ngoai-giao-615445.aspx?ac=emails 

 

XV. Quyết định 2023/QĐ-BVHTTDL 

1. Tên văn bản  Quyết định 2023/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

ban hành ngày 24/07/2024 về việc công bố thủ tục hành chính được sửa 

đổi, bổ sung trong lĩnh vực Du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý 

của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
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2. Văn bản bị 

thay thế/Sửa 

đổi, bổ sung  

Sửa đổi, bổ sung Quyết định 3684/QĐ-BVHTTDL của Bộ trưởng Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành ngày 27/12/2022 về việc công 

bố thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2022 thuộc phạm vi chức năng, 

quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

 

3. Thời điểm có 

hiệu lực  

20/08/2024 

4. Nội dung 

chính lưu ý 

1. 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Du 

lịch, đó là: Thủ tục cấp giấy chứng nhận khóa cập nhật kiến thức cho 

hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch quốc tế. 

2. Hồ sơ và trình tự thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận khóa cập 

nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên 

du lịch quốc tế: 

 Thành phần hồ sơ: 

Đơn đăng ký tham dự khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du 

lịch (Mẫu số 06 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 04/2024/TT-

BVHTTDL). 

 Trình tự thực hiện: 

- Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố kế hoạch tổ chức 

các khóa cập nhật kiến thức và cấp Giấy chứng nhận. 

- Căn cứ Kế hoạch tổ chức các khóa cập nhật kiến thức, hướng dẫn viên 

gửi đăng ký đến Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao. 

- Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc khóa cập nhật kiến thức, 

Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm cấp Giấy 

chứng nhận khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch nội địa, 

quốc tế. 

5. Chi tiết văn 

bản  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-

2023-QD-BVHTTDL-2024-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-linh-vuc-Du-

lich-618727.aspx?ac=emails 

 

XVI. Quyết định 1998/QĐ-BVHTTDL 

1. Tên văn bản  Quyết định 1998/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

ban hành ngày 22/07/2024 về việc công bố thủ tục hành chính được sửa 

đổi, bổ sung trong lĩnh vực Du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý 

của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
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2. Văn bản bị 

thay thế/Sửa 

đổi, bổ sung  

- Sửa đổi, bổ sung Quyết định 3684/QĐ-BVHTTDL của Bộ trưởng Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành ngày 27/12/2022 về việc công 

bố thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2022 thuộc phạm vi chức năng, 

quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;  

- Thay thế Quyết định số 134/QĐ-BVHTTDL của Bộ trưởng Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch ban hành ngày 16/01/2024 về việc công bố thủ 

tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Du lịch thuộc phạm 

vi chức năng, quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

 

3. Thời điểm có 

hiệu lực  

20/08/2024 

4. Nội dung 

chính lưu ý 

Quy trình thực hiện thủ tục cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành 

quốc tế 

Ngày 22/7/2024, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết 

định 1998/QÐ-BVHTTDL về việc công bố thủ tục hành chính được sửa 

đổi, bổ sung trong lĩnh vực Du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý 

của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Theo đó, thủ tục cấp giấy phép 

kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế được thực hiện như sau: 

1. Trình tự thực hiện: 

- Doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc 

tế nộp hồ sơ đến Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam; 

- Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cục Du 

lịch Quốc gia Việt Nam thẩm định, cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ 

hành quốc tế cho doanh nghiệp và thông báo cho Sở Du lịch/Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch nơi doanh nghiệp có trụ sở; trường hợp từ chối, 

phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

2. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế; 

- Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc 

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư do cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

cấp; 

- Giấy chứng nhận ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế; 

- Bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành 

về lữ hành của người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành; hoặc bản 

sao có chứng thực bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành khác 

và bản sao có chứng thực chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch quốc 

tế. Văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công nhận theo 

quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và 
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Xã hội; 

- Bản sao có chứng thực quyết định bổ nhiệm hoặc hợp đồng lao động 

giữa doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành với người phụ trách kinh 

doanh dịch vụ lữ hành. 

3. Cách thức thực hiện: Gửi trực tiếp hoặc trực tuyến qua Cổng dịch vụ 

công Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc qua đường bưu điện đến 

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam. 

 

5. Chi tiết văn 

bản  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-

1998-Q%c3%90-BVHTTDL-2024-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-linh-

vuc-Du-lich-618408.aspx?ac=emails 

 

XVII. Thông tư 01/2024/TT-BNG 

1. Tên văn bản  Thông tư 01/2024/TT-BNG của Bộ Ngoại giao ban hành ngày 

15/07/2024 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, 

khen thưởng trong ngành Ngoại giao 

 

2. Văn bản bị 

thay thế/Sửa 

đổi, bổ sung  

Thay thế Thông tư 03/2018/TT-BNG của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ban 

hành ngày 01/11/2018 về hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen 

thưởng trong ngành Ngoại giao  

 

3. Thời điểm có 

hiệu lực  

29/08/2024 

4. Nội dung 

chính lưu ý 

1. Đối tượng, tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Cờ thi đua của Bộ 

Ngoại giao” 

- Danh hiệu “Cờ thi đua của Bộ Ngoại giao” được xét tặng hằng năm 

cho các tập thể là đơn vị thuộc Bộ Ngoại giao, các Sở Ngoại vụ thuộc 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thuộc các cụm thi đua các cơ quan chuyên 

môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện công tác đối ngoại đạt 

các tiêu chuẩn sau: 

 Hoàn thành vượt các chỉ tiêu thi đua và nhiệm vụ được giao trong 

năm; là tập thể tiêu biểu xuất sắc trong Bộ Ngoại giao, dẫn đầu 

phong trào thi đua của khối thi đua các đơn vị, Cơ quan đại diện, 

cụm thi đua các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh thực hiện công tác đối ngoại. 

 Nội bộ đoàn kết; tổ chức chính quyền, đảng, đoàn thể trong sạch, 

vững mạnh; đi đầu trong việc thực hiện các đường lối, chính 
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sách, quy định của Đảng, Nhà nước và quy định của Bộ Ngoại 

giao; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham 

nhũng, tiêu cực và các tệ nạn xã hội khác. 

- Danh hiệu “Cờ thi đua của Bộ Ngoại giao” để tặng cho tập thể dẫn đầu 

phong trào thi đua theo chuyên đề do Bộ Ngoại giao phát động có thời 

gian thực hiện từ 03 năm trở lên. 

2. Số lượng hồ sơ đề nghị xét tặng các danh hiệu thi đua, hình thức 

khen thưởng thuộc thẩm quyền của Bộ Ngoại giao: Hồ sơ đề nghị xét 

tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền của 

Bộ Ngoại giao gồm 01 bộ (bản chính) và các văn bản điện tử của hồ sơ 

khen thưởng, trừ văn bản có nội dung bí mật nhà nước. 

 

5. Chi tiết văn 

bản  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-01-

2024-TT-BNG-huong-dan-Luat-Thi-dua-khen-thuong-nganh-Ngoai-

giao-617763.aspx?ac=emails 

 

LĨNH VỰC HÌNH SỰ 

I. Nghị quyết 04/2024/NQ-HĐTP 

1. Tên văn bản  Nghị quyết 04/2024/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân 

dân tối cao ban hành ngày 12/06/2024 hướng dẫn áp dụng quy định của 

Bộ luật Hình sự về truy cứu trách nhiệm hình sự đối với hành vi liên 

quan đến khai thác, mua bán, vận chuyển trái phép thủy sản  

 

2. Văn bản bị 

thay thế/Sửa 

đổi, bổ sung  

Không 

3. Thời điểm có 

hiệu lực  

01/08/2024 

4. Nội dung 

chính lưu ý 

1. Người nào tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh để 

đưa tàu cá, ngư dân khai thác thủy sản trái phép ở ngoài vùng biển Việt 

Nam khi thuộc một trong các trường hợp sau đây thì truy cứu trách 

nhiệm hình sự về tội tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, 

nhập cảnh trái phép, nếu có đủ yếu tố cấu thành tội phạm: 

- Không làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh theo quy định; 

- Làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh để khai thác thủy sản không đúng 

khu vực được cơ quan có thẩm quyền cấp phép, chấp thuận hoặc giấy 

phép khai thác hết hạn. 
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2. Người nào vi phạm quy định về xuất cảnh hoặc tổ chức, môi giới cho 

người khác xuất cảnh trái phép mà còn làm giả con dấu, tài liệu hoặc 

giấy tờ khác của cơ quan, tổ chức hoặc sử dụng con dấu, tài liệu hoặc 

giấy tờ giả để khai thác, mua bán, vận chuyển trái phép thủy sản thì 

ngoài việc bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội vi phạm quy định về 

xuất cảnh hoặc tội tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh trái 

phép còn bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội làm giả con dấu, tài 

liệu của của quan, tổ chức; tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của 

cơ quan, tổ chức, nếu có đủ yếu tố cấu thành tội phạm. 

 

5. Chi tiết văn 

bản  

Nghị quyết 04/2024/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng quy định của Bộ 

luật Hình sự về truy cứu trách nhiệm hình sự đối với hành vi liên quan 

đến khai thác, mua bán, vận chuyển trái phép thủy sản do Hội đồng 

Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao ban hành (thuvienphapluat.vn) 

 

LĨNH VỰC TÀI CHÍNH 

I. Nghị quyết 132/2024/QH15 

1. Tên văn bản  Nghị quyết 132/2024/QH15 của Quốc hội ban hành ngày 24/06/2024 bổ 

sung dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2022 và phê chuẩn quyết toán 

ngân sách nhà nước năm 2022  

 

2. Văn bản bị 

thay thế/Sửa 

đổi, bổ sung  

Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 34/2021/QH15 của Quốc hội ban hành 

ngày  13/11/2021 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2022. 

3. Thời điểm có 

hiệu lực  

08/08/2024 

4. Nội dung 

chính lưu ý 

1. Phân bổ, sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi thường xuyên của 

ngân sách trung ương năm 2022 là 3.102 tỷ đồng, bao gồm: tăng thu 

ngân sách trung ương là 972 tỷ đồng; tăng thu ngân sách địa phương là 

2.130 tỷ đồng. 

2. Quốc hội phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2022 

như sau: 

- Tổng số thu cân đối ngân sách nhà nước là 2.713.787 tỷ đồng, bao 

gồm cả số thu chuyển nguồn từ năm 2021 chuyển sang năm 2022, thu 

kết dư ngân sách địa phương năm 2021, thu từ quỹ dự trữ tài chính theo 

quy định của Luật Ngân sách nhà nước; 
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- Tổng số chi cân đối ngân sách Nhà nước là 2.897.466 tỷ đồng, bao 

gồm cả số chi chuyển nguồn từ năm 2022 sang năm 2023; 

- Bội chi ngân sách nhà nước là 293.313 tỷ đồng, bằng 3,07% tổng sản 

phẩm trong nước (GDP), không bao gồm kết dư ngân sách địa phương. 

3. Quốc hội giao cho Chính phủ công khai quyết toán ngân sách nhà 

nước năm 2022 theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, tiếp tục 

tăng cường, có các giải pháp quản lý, sử dụng chặt chẽ số tăng thu ngân 

sách nhà nước gắn với điều hành và xây dựng kế hoạch huy động vốn 

vay bù đắp bội chi và trả nợ gốc của ngân sách nhà nước bảo đảm tiết 

kiệm, hiệu quả. 

 

5. Chi tiết văn 

bản  

Nghị quyết 132/2024/QH15 bổ sung dự toán thu ngân sách nhà nước 

năm 2022 và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022 do 

Quốc hội ban hành (thuvienphapluat.vn) 

 

II. Thông tư 46/2024/TT-BTC 

1. Tên văn bản  Thông tư 46/2024/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 09/07/2024 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 19/2021/TT-BTC ngày 

18/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử 

trong lĩnh vực thuế 

 

2. Văn bản bị 

thay thế/Sửa 

đổi, bổ sung  

Sửa đổi, bổ sung Thông tư 19/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành 

ngày 18/03/2021 hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế. 

3. Thời điểm có 

hiệu lực  

28/08/2024 

4. Nội dung 

chính lưu ý 

1. Hướng dẫn đăng ký tài khoản giao dịch thuế điện tử bằng tài 

khoản định danh điện tử mức độ 2 như sau: 

- Đối với người nộp thuế là cá nhân đã đăng ký và kích hoạt tài khoản 

định danh điện tử mức độ 2; đồng thời hệ thống định danh, xác thực 

điện tử và Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế đã được kết nối, 

vận hành thì người nộp thuế là cá nhân được sử dụng tài khoản định 

danh điện tử thay thế cho việc xuất trình chứng minh thư nhân dân hoặc 

hộ chiếu/thẻ căn cước công dân/thẻ căn cước để tiếp tục thực hiện thủ 

tục đăng ký, cấp tài khoản giao dịch thuế điện tử với cơ quan thuế bằng 

phương thức điện tử theo các bước công việc tại điểm b.1 khoản 1 Điều 

10 Thông tư số 19/2021/TT-BTC; 
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- Yêu cầu kích hoạt tài khoản giao dịch điện tử cho người nộp thuế là cá 

nhân được gửi qua số điện thoại đã đăng ký hoặc email đã đăng ký. 

2. Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế tiếp nhận, đối chiếu 

thông tin và gửi Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuế điện tử cho 

người nộp thuế chậm nhất 15 phút kể từ khi nhận được hồ sơ đăng ký 

thuế của người nộp thuế vào địa chỉ thư điện tử hoặc số điện thoại người 

nộp thuế đã đăng ký với cơ quan thuế, thông báo nêu rõ thời gian, địa 

điểm tra kết quả. 

 

5. Chi tiết văn 

bản  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-46-2024-

TT-BTC-sua-doi-Thong-tu-19-2021-TT-BTC-giao-dich-dien-tu-linh-

vuc-thue-616709.aspx?ac=emails 

 

III. Thông tư 05/2024/TT-BTTTT 

1. Tên văn bản  Thông tư 05/2024/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ban 

hành ngày 14/06/2024  hướng dẫn xây dựng, thẩm định và ban hành 

định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách 

nhà nước trong lĩnh vực báo chí thuộc phạm vi quản lý nhà nước  

 

2. Văn bản bị 

thay thế/Sửa 

đổi, bổ sung  

Không 

3. Thời điểm có 

hiệu lực  

01/08/2024 

4. Nội dung 

chính lưu ý 

1. Căn cứ xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật: 

- Thuộc danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước 

được cơ quan có thẩm quyền ban hành; 

- Quy định của pháp luật hiện hành về chế độ làm việc của người lao 

động; 

- Điều kiện thực tế hoạt động của đơn vị về nguồn nhân lực, cơ sở vật 

chất, trang thiết bị hạ tầng kỹ thuật, năng lực trình độ tổ chức thực hiện 

cung cấp dịch vụ công của đơn vị; 

- Số liệu thống kê, số liệu khảo sát thực tế và các tài liệu có liên quan 

đến nội dung xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật được xây dựng. 

2. Các phương pháp xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật: 

- Phương pháp thống kê, tổng hợp là phương pháp căn cứ số liệu thống 

kê hằng năm hoặc trong các kỳ báo cáo (số liệu thống kê phải đảm bảo 

mailto:info@tranvulawfirm.vn
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-46-2024-TT-BTC-sua-doi-Thong-tu-19-2021-TT-BTC-giao-dich-dien-tu-linh-vuc-thue-616709.aspx?ac=emails
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-46-2024-TT-BTC-sua-doi-Thong-tu-19-2021-TT-BTC-giao-dich-dien-tu-linh-vuc-thue-616709.aspx?ac=emails
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-46-2024-TT-BTC-sua-doi-Thong-tu-19-2021-TT-BTC-giao-dich-dien-tu-linh-vuc-thue-616709.aspx?ac=emails


 

 

  

 

Bản tin này nhằm cung cấp các thông tin cập nhật về văn bản pháp luật mới được ban hành mà không nhằm 

mục đích cung cấp các tư vấn pháp lý. Nếu quý khách có nhu cầu tư vấn, hướng dẫn chi tiết về các quy định 

của những văn bản pháp luật nêu trên hoặc cung cấp văn bản miễn phí, xin vui lòng liên hệ Công ty Luật 

TNHH Trần Vũ qua số tổng đài tư vấn (84-24) 7300 1048 hoặc gửi email tư vấn đến info@tranvulawfirm.vn 

68/82 

 

độ tin cậy, tính pháp lý trong thời gian tối thiểu ba năm liên tục liền kề 

thời điểm xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật) và dựa vào kinh 

nghiệm thực tế hoặc các thông số so sánh để xây dựng định mức kinh tế 

- kỹ thuật. 

- Phương pháp so sánh là phương pháp căn cứ vào các định mức của 

công việc, sản phẩm, dịch vụ tương đương đã có hoặc đã thực hiện trong 

thực tế để xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật. 

- Phương pháp tiêu chuẩn là phương pháp căn cứ vào các tiêu chuẩn, 

quy định của pháp luật về thời gian lao động, chế độ nghỉ ngơi, mức tiêu 

hao máy móc, thiết bị, vật tư để xây dựng định mức lao động, định mức 

máy móc, thiết bị, vật tư cho từng công việc hoặc nhóm công việc. 

- Phương pháp phân tích thực nghiệm là phương pháp tổ chức khảo sát, 

thực nghiệm theo từng quy trình, nội dung công việc được tiến hành 

trong điều kiện tổ chức – kỹ thuật hiện đại của đơn vị, căn cứ kết quả 

khảo sát, thực nghiệm để phân tích, tính toán từng yếu tố cấu thành định 

mức. 

- Phương pháp tổng hợp là phương pháp kết hợp trong số các phương 

pháp quy định trên. 

3. Thành phần của định mức kinh tế - kỹ thuật: 

- Định mức lao động là mức tiêu hao lao động cần thiết của người lao 

động theo chuyên môn nghiệp vụ để hoàn thành một sản phẩm, dịch vụ 

sự nghiệp công. 

- Định mức vật tư là mức tiêu hao từng loại vật tư, nguyên nhiên vật liệu 

cần thiết để hoàn thành một sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp công theo quy 

định. 

- Định mức máy móc, thiết bị là thời gian sử dụng cần thiết đối với từng 

loại máy móc, thiết bị để hoàn thành một sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp 

công theo các tiêu chí, tiêu chuẩn quy định của đơn vị hoặc của cơ quan 

có thẩm quyền ban hành (nếu có). 

 

5. Chi tiết văn 

bản  

Thông tư 05/2024/TT-BTTTT hướng dẫn xây dựng, thẩm định và ban 

hành định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân 

sách nhà nước trong lĩnh vực báo chí thuộc phạm vi quản lý nhà nước 

của Bộ Thông tin và Truyền thông mới nhất (thuvienphapluat.vn) 

 

IV. Thông tư 49/2024/TT-BTC 

1. Tên văn bản  Thông tư 49/2024/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 
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16/07/2024  hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2025 

và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2025-2027  

 

2. Văn bản bị 

thay thế/Sửa 

đổi, bổ sung  

Không 

3. Thời điểm có 

hiệu lực  

30/08/2024 

4. Nội dung 

chính lưu ý 

1. Đánh giá, phân tích nguyên nhân tác động tăng, giảm thu ngân 

sách Nhà nước năm 2024, chú ý làm rõ kết quả đạt được, các nguyên 

nhân khách quan, chủ quan đối với từng chỉ tiêu thu có sự tăng/giảm 

đột biến, cụ thể như sau: 

- Các yếu tố tác động đến hoạt động sản xuất - kinh doanh, dịch vụ và 

xuất nhập khẩu của doanh nghiệp, tổ chức kinh tế trong từng lĩnh vực; 

sản lượng sản xuất và tiêu thụ, giá bán, lợi nhuận của các sản phẩm hàng 

hóa, dịch vụ chủ yếu trên địa bàn; tác động của biến động giá dầu thô, 

nguyên nhiên vật liệu đầu vào, biến động trên thị trường chứng khoán, 

thị trường bất động sản; đánh giá, phân tích tác động từ việc điều chỉnh 

lộ trình tăng giá dịch vụ công, các mặt hàng do Nhà nước quản lý giá; 

các dự án đã hết thời gian ưu đãi thuế và khả năng triển khai các dự án 

đầu tư mở rộng, đầu tư mới; 

- Tính toán cụ thể các yếu tố tăng, giảm thu do thay đổi chính sách pháp 

luật ảnh hưởng đến số thu trong năm 2024; tác động từ thực hiện các 

chính sách của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; thực 

hiện lộ trình cắt giảm thuế để thực hiện các cam kết hội nhập kinh tế 

quốc tế. 

2. Báo cáo về tình hình thực hiện cải cách tiền lương năm 2024: 

- Quỹ lương, phụ cấp, trợ cấp ước thực hiện trong năm 2024; 

- Nhu cầu kinh phí tăng thêm để thực hiện cải cách tiền lương; 

- Việc sử dụng nguồn lực của địa phương để thực hiện điều chỉnh mức 

lương;... 

 

5. Chi tiết văn 

bản  

Thông tư 49/2024/TT-BTC hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà 

nước năm 2025 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 

2025-2027 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành mới nhất 

(thuvienphapluat.vn) 
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V. Thông tư 44/2024/TT-BTC 

1. Tên văn bản  Thông tư 44/2024/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 28/06/2024 

bãi bỏ Thông tư liên tịch 35/2004/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 26/4/2004 

của Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn cơ chế quản lý 

tài chính và mức chi của Dự án Giáo dục tiểu học cho trẻ em có hoàn 

cảnh khó khăn 

 

2. Văn bản bị 

thay thế/Sửa 

đổi, bổ sung  

Thay thế Thông tư liên tịch 35/2004/TTLT-BTC-BGDĐT của Bộ Tài 

chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 26/04/2004 hướng dẫn 

cơ chế quản lý tài chính và mức chi của Dự án Giáo dục tiểu học cho trẻ 

em có hoàn cảnh khó khăn. 

 

3. Thời điểm có 

hiệu lực  

14/08/2024 

4. Nội dung 

chính lưu ý 

1. Bãi bỏ toàn bộ Thông tư liên tịch số 35/2004/TTLT-BTC-

BGDĐT 26/4/2004 hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính và mức chi của 

Dự án Giáo dục tiểu học cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. 

2. Ban hành kèm theo Thông tư 44/2024/TT-BTC, danh sách 38 tỉnh, 

thành phố thực hiện dự án “Giáo dục tiểu học cho trẻ em có hoàn cảnh 

khó khăn”, cụ thể: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Tuyên 

Quang, Yên Bái, Hòa Bình,..... 

 

5. Chi tiết văn 

bản  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-44-

2024-TT-BTC-bai-bo-Thong-tu-lien-tich-35-2004-TTLT-BTC-BGDDT-

616508.aspx?ac=emails 

 

VI. Nghị quyết 142/2024/QH15 

1. Tên văn bản  Nghị quyết 142/2024/QH15 của Quốc hội ban hành ngày 29/06/2024 

Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV 

 

2. Văn bản bị 

thay thế/Sửa 

đổi, bổ sung  

Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 43/2022/QH15 của Quốc hội ban hành 

ngày 11/01/2022 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình 

phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội 

  

3. Thời điểm có 

hiệu lực  

13/08/2024 

4. Nội dung 1. Quốc hội thông qua 11 luật, gồm: Luật Lưu trữ; Luật Tổ chức Tòa 
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chính lưu ý án nhân dân; Luật Bảo hiểm xã hội; Luật Công nghiệp quốc phòng, an 

ninh và động viên công nghiệp; Luật Đường bộ; Luật Trật tự, an toàn 

giao thông đường bộ; Luật Thủ đô; Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật 

liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Đấu giá tài sản; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, 

Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 

29/2023/QH15 và Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15. 

2. Quốc hội thông qua 21 nghị quyết, gồm: 

- Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, điều 

chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024; 

- Nghị quyết bổ sung dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2022 và phê 

chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2022; 

- Nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, 

chính sách đặc thù phát triển Thành phố Đà Nẵng; 

- Nghị quyết về bổ sung thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát 

triển tỉnh Nghệ An; 

- Nghị quyết về Quy hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ 2021 - 

2030, tầm nhìn đến năm 2050… 

3. Tiếp tục giảm 2% thuế suất thuế GTGT đến hết ngày 31/12/2024, 

theo đó: 

- Tiếp tục giảm 2% thuế suất thuế GTGT đối với các nhóm hàng hóa, 

dịch vụ quy định tại điểm a mục 1.1 khoản 1 Điều 3 của Nghị quyết 

43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ 

Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian từ 

ngày 01/7/2024 đến hết ngày 31/12/2024. 

- Giao Chính phủ tổ chức thực hiện chính sách bảo đảm đạt mục tiêu đề 

ra; chịu trách nhiệm điều hành, thực hiện nhiệm vụ thu, không làm ảnh 

hưởng đến dự toán thu và bội chi ngân sách Nhà nước năm 2024 theo 

Nghị quyết của Quốc hội; đảm bảo nguồn thu cho các nhiệm vụ chi đã 

được dự toán và nhu cầu cấp bách phát sinh. 

 

5. Chi tiết văn 

bản  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-

142-2024-QH15-Ky-hop-thu-7-Quoc-hoi-khoa-XV-

615358.aspx?ac=emails 

 

LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI 

mailto:info@tranvulawfirm.vn
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-142-2024-QH15-Ky-hop-thu-7-Quoc-hoi-khoa-XV-615358.aspx?ac=emails
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-142-2024-QH15-Ky-hop-thu-7-Quoc-hoi-khoa-XV-615358.aspx?ac=emails
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-142-2024-QH15-Ky-hop-thu-7-Quoc-hoi-khoa-XV-615358.aspx?ac=emails


 

 

  

 

Bản tin này nhằm cung cấp các thông tin cập nhật về văn bản pháp luật mới được ban hành mà không nhằm 

mục đích cung cấp các tư vấn pháp lý. Nếu quý khách có nhu cầu tư vấn, hướng dẫn chi tiết về các quy định 

của những văn bản pháp luật nêu trên hoặc cung cấp văn bản miễn phí, xin vui lòng liên hệ Công ty Luật 

TNHH Trần Vũ qua số tổng đài tư vấn (84-24) 7300 1048 hoặc gửi email tư vấn đến info@tranvulawfirm.vn 

72/82 

 

I. Nghị quyết 138/2024/QH15 

1. Tên văn bản  Nghị quyết 138/2024/QH15 của Quốc hội ban hành ngày 28/06/2024 về 

chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam phía 

Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước)  

 

2. Văn bản bị 

thay thế/Sửa 

đổi, bổ sung  

Không 

3. Thời điểm có 

hiệu lực  

12/08/2024 

4. Nội dung 

chính lưu ý 

1. Tổng mức đầu tư của Dự án là 25.540 tỷ đồng, bao gồm: 

- Vốn ngân sách trung ương là 10.536,5 tỷ đồng; 

- Vốn ngân sách địa phương là 2.233,5 tỷ đồng; 

- Vốn do nhà đầu tư thu xếp là 12.770 tỷ đồng. 

2. Tiến độ thực hiện Dự án như sau: Thực hiện từ năm 2024, cơ bản 

hoàn thành năm 2026, đưa vào khai thác, vận hành năm 2027. 

3. Sơ bộ nhu cầu sử dụng đất của Dự án khoảng 1.111 ha, trong đó: 

đất trồng lúa khoảng 12 ha; đất nông nghiệp khác khoảng 1.041 ha; đất 

ở khoảng 12 ha; đất rừng sản xuất khoảng 46 ha. Giải phóng mặt bằng 

toàn tuyến một lần theo quy mô quy hoạch. 

4. Dự án áp dụng các công nghệ tiên tiến, hiện đại, bảo đảm yêu cầu 

an toàn, đồng bộ, chất lượng và hiệu quả. Khuyến khích ứng dụng 

công nghệ cao trong tổ chức thi công, thích ứng với biến đổi khí hậu. 

Thực hiện hình thức thu phí tự động không dừng trong khai thác, vận 

hành. 

 

5. Chi tiết văn 

bản  

Nghị quyết 138/2024/QH15 về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây 

dựng đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - 

Chơn Thành (Bình Phước) do Quốc hội ban hành (thuvienphapluat.vn) 

 

II. Thông tư 25/2024/TT-BGTVT 

1. Tên văn bản  Thông tư 25/2024/TT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải 

ban hành ngày 28/06/2024 sửa đổi Thông tư 50/2015/TT-BGTVT 

hướng dẫn thực hiện Nghị định 11/2010/NĐ-CP quy định về quản lý và 

bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và Thông tư 03/2019/TT-

BGTVT quy định về công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên 
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tai trong lĩnh vực đường bộ  

 

2. Văn bản bị 

thay thế/Sửa 

đổi, bổ sung  

- Sửa đổi, bổ sung Thông tư 22/2023/TT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ 

Giao thông Vận tải ban hành  ngày 30/06/2023 sửa đổi Thông tư 

03/2019/TT-BGTVT quy định về công tác phòng, chống và khắc phục 

hậu quả thiên tai trong lĩnh vực đường bộ;  

- Sửa đổi, bổ sung Thông tư 06/2023/TT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ 

Giao thông vận tải ban hành ngày 12/05/2023 sửa đổi Thông tư liên 

quan đến quản lý, khai thác, sử dụng, bảo trì và bảo vệ đường bộ; 

- Sửa đổi, bổ sung Thông tư 39/2021/TT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ 

Giao thông vận tải ban hành ngày 31/12/2021 sửa đổi Thông tư 

50/2015/TT-BGTVT hướng dẫn thực hiện Nghị định 11/2010/NĐ-CP 

quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;  

- Sửa đổi, bổ sung Thông tư 03/2019/TT-BGTVT của  Bộ trưởng Bộ 

Giao thông vận tải ban hành ngày 11/01/2019 quy định về phòng, chống 

và khắc phục hậu quả thiên tai trong lĩnh vực đường bộ; 

- Sửa đổi, bổ sung Thông tư 50/2015/TT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ 

Giao thông vận tải ban hành ngày 23/09/2015 hướng dẫn Nghị định 

11/2010/NĐ-CP về quản lý và bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường 

bộ. 

 

3. Thời điểm có 

hiệu lực  

15/08/2024 

4. Nội dung 

chính lưu ý 

1. Cục Đường bộ Việt Nam chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu 

trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông của đường bộ cao 

tốc, trừ công trình điện lực có điện áp từ 35 kV trở xuống. 

2. Sửa đổi, bổ sung quy định về thuyết minh trong Hồ sơ xác định các 

điểm đấu nối vào quốc lộ như sau: Ý kiến của Cục Đường bộ Việt Nam 

đối với các trường hợp chưa đáp ứng đầy đủ đấu nối vào quốc lộ theo 

quy định tại khoản 2 Điều 20 Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT. 

 

5. Chi tiết văn 

bản  

Thông tư 25/2024/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 50/2015/TT-BGTVT 

hướng dẫn thực hiện Nghị định 11/2010/NĐ-CP quy định về quản lý và 

bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và Thông tư 03/2019/TT-

BGTVT quy định về công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên 

tai trong lĩnh vực đường bộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban 

hành mới nhất (thuvienphapluat.vn) 
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LĨNH VỰC THỂ THAO - DU LỊCH - Y TẾ 

I. Thông tư 10/2024/TT-BYT 

1. Tên văn bản  Thông tư 10/2024/TT-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành ngày 

13/06/2024 về danh mục bệnh truyền nhiễm, đối tượng và phạm vi phải 

sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế bắt buộc  

 

2. Văn bản bị 

thay thế/Sửa 

đổi, bổ sung  

Thay thế Thông tư 38/2017/TT-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành 

ngày 17/10/2017 về danh mục bệnh truyền nhiễm, phạm vi và đối tượng 

phải sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế bắt buộc. 

 

3. Thời điểm có 

hiệu lực  

01/08/2024 

4. Nội dung 

chính lưu ý 

1. Danh mục 10 bệnh truyền nhiễm và vắc xin, sinh phẩm y tế phải sử 

dụng bắt buộc đối với người có nguy cơ mắc bệnh truyền nhiễm tại 

vùng có dịch hoặc đến vùng có dịch bao gồm: 

 Bệnh bạch cầu: vắc xin phối hợp có chứa thành phần bạch hầu, 

huyết thanh kháng độc tố bạch cầu; 

 Bệnh bại liệt: vắc xin bại liệt hoặc vắc xin phối hợp có chứa 

thành phần bại liệt; 

 Bệnh rubella: vắc xin rubella hoặc vắc xin phối hợp có chứa 

thành phần rubella; 

 Bệnh sởi: vắc xin sởi hoặc vắc xin phối hợp có chứa thành phần 

sởi; 

 Bệnh COVID-19: vắc xin phòng COVID-19;… 

2. Việc xác định đối tượng phải sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế bắt 

buộc đối với người có nguy cơ mắc bệnh truyền nhiễm tại vùng có dịch 

hoặc đến vùng có dịch do Sở Y tế trình Ủy ban nhân dân tỉnh, thành 

phố quyết định hoặc theo chỉ đạo của Bộ Y tế trên cơ sở tình hình dịch 

bệnh, điều kiện cung ứng vắc xin, sinh phẩm y tế, nguồn lực của địa 

phương. 

 

5. Chi tiết văn 

bản  

Thông tư 10/2024/TT-BYT về danh mục bệnh truyền nhiễm, đối tượng 

và phạm vi phải sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế bắt buộc do Bộ trưởng 

Bộ Y tế ban hành mới nhất (thuvienphapluat.vn) 
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II. Thông tư 04/2024/TT-BVHTTDL 

1. Tên văn bản  Thông tư 04/2024/TT-BVHTTDL của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch ban hành ngày 26/06/2024 sửa đổi Thông tư 06/2017/TT-

BVHTTDL hướng dẫn Luật Du lịch và Thông tư 13/2019/TT-

BVHTTDL sửa đổi Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL hướng dẫn Luật 

Du lịch  

 

2. Văn bản bị 

thay thế/Sửa 

đổi, bổ sung  

- Sửa đổi, bổ sung Thông tư 13/2019/TT-BVHTTDL của Bộ trưởng Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành ngày 25/11/2019 sửa đổi Thông 

tư 06/2017/TT-BVHTTDL hướng dẫn Luật Du lịch;  

- Sửa đổi, bổ sung Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL của Bộ trưởng Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành ngày 15/12/2017 về hướng dẫn 

Luật Du lịch. 

 

3. Thời điểm có 

hiệu lực  

20/08/2024 

4. Nội dung 

chính lưu ý 

1. Tiêu chuẩn thành thạo ngoại ngữ của hướng dẫn viên du lịch quốc 

tế như sau: 

- Có bằng tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên ngành ngôn ngữ hoặc tiếng 

nước ngoài, ngành phiên dịch tiếng nước ngoài, ngành sư phạm tiếng 

nước ngoài; 

- Có bằng tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên theo chương trình đào tạo bằng 

ngôn ngữ hoặc tiếng nước ngoài. Trường hợp văn bằng hoặc phụ lục văn 

bằng không thể hiện ngôn ngữ đào tạo, cần bổ sung giấy tờ chứng minh 

ngôn ngữ được sử dụng để đào tạo; 

- Có bằng tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên ở nước ngoài theo chương trình 

đào tạo bằng ngôn ngữ chính thức của nước sở tại. Trường hợp được 

đào tạo bằng ngôn ngữ khác với ngôn ngữ chính thức của nước sở tại, 

văn bằng hoặc phụ lục văn bằng không thể hiện ngôn ngữ đào tạo, cần 

bổ sung giấy tờ chứng minh ngôn ngữ được sử dụng để đào tạo; 

- Có một trong các chứng chỉ ngoại ngữ còn thời hạn do tổ chức, cơ 

quan có thẩm quyền cấp gồm: 

 Chứng chỉ ngoại ngữ từ bậc 4 trở lên theo Khung năng lực ngoại 

ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam; 

 Chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài tương đương từ 

bậc 4 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt 
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Nam hoặc tương đương từ bậc B2 trở lên theo Khung tham chiếu 

chung Châu Âu hoặc đạt mức yêu cầu theo quy định tại Phụ lục I 

kèm theo Thông tư số 04/2024/TT-BVHTTDL. 

2. Văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công 

nhận theo quy định của pháp luật về giáo dục, giáo dục đại học và giáo 

dục nghề nghiệp. 

 

5. Chi tiết văn 

bản  

Thông tư 04/2024/TT-BVHTTDL sửa đổi Thông tư 06/2017/TT-

BVHTTDL hướng dẫn Luật Du lịch và Thông tư 13/2019/TT-BVHTTDL 

sửa đổi Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL hướng dẫn Luật Du lịch do Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành mới nhất 

(thuvienphapluat.vn) 

 

LĨNH VỰC VĂN HÓA - XÃ HỘI 

I. Thông tư 02/2024/TT-BNV 

1. Tên văn bản  Thông tư 02/2024/TT-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành ngày 

12/06/2024 quy định biện pháp thi hành Nghị định 28/2024/NĐ-CP 

hướng dẫn trình tự, thủ tục xét tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên 

xung phong vẻ vang” và việc khen thưởng tổng kết thành tích kháng 

chiến  

 

2. Văn bản bị 

thay thế/Sửa 

đổi, bổ sung  

Không 

3. Thời điểm có 

hiệu lực  

01/08/2024 

4. Nội dung 

chính lưu ý 

1. Đối với Thanh niên xung phong đã được công nhận liệt sỹ, hồ sơ đề 

nghị truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” được nộp 

tại nơi cư trú của thân nhân Thanh niên xung phong; 

2. Trường hợp hồ sơ đề nghị xét tặng, truy tặng “Huy chương Thanh 

niên xung phong vẻ vang” không hợp lệ hoặc cần bổ sung đầy đủ theo 

quy định, cơ quan tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn Thanh niên xung phong 

hoặc thân nhân của Thanh niên xung phong hoàn thiện hồ sơ và nộp hồ 

sơ đúng quy định; 

3. Tại các địa điểm vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, biên 

giới, hải đảo, danh sách cá nhân đề nghị xét tặng, truy tặng “Huy 
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chương Thanh niên xung phong vẻ vang” ngoài việc niêm yết công khai 

theo quy định tại Nghị định 28/2024/NĐ-CP thì thực hiện niêm yết 

công khai tại trụ sở ủy ban nhân dân cấp xã; 

4. Sở Nội vụ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải có ý kiến về 

các hình thức khen thưởng Thanh niên xung phong đã được tặng 

thưởng được khai tại Bản khai đề nghị tặng, truy tặng “Huy chương 

Thanh niên xung phong” và báo cáo các trường họp đủ điều kiện, tiêu 

chuẩn trước Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp tỉnh khi họp xét tặng, 

truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang”. 

5. Thanh niên xung phong đã hy sinh, từ trần, sau khi được Chủ tịch 

nước quyết định truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ 

vang”, việc tổ chức trao tặng được thực hiện tại nơi thân nhân Thanh 

niên xung phong sinh sống. 

 

5. Chi tiết văn 

bản  

Thông tư 02/2024/TT-BNV quy định biện pháp thi hành Nghị định 

28/2024/NĐ-CP hướng dẫn trình tự, thủ tục xét tặng, truy tặng “Huy 

chương Thanh niên xung phong vẻ vang” và việc khen thưởng tổng kết 

thành tích kháng chiến do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành mới nhất 

(thuvienphapluat.vn) 

 

II. Thông tư 24/2024/TT-BCA 

1. Tên văn bản  Thông tư 24/2024/TT-BCA của  Bộ trưởng Bộ Công an ban hành ngày 

21/06/2024 quy định về tổ chức kỷ niệm ngày thành lập, ngày truyền 

thống trong Công an nhân dân  

 

2. Văn bản bị 

thay thế/Sửa 

đổi, bổ sung  

Không 

3. Thời điểm có 

hiệu lực  

05/08/2024 

4. Nội dung 

chính lưu ý 

1. Tổ chức kỷ niệm theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, quy 

định của Nhà nước và Bộ trưởng Bộ Công an; phù hợp với tình hình 

thực tế; bảo đảm ý nghĩa, trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả, an toàn, 

không phô trương hình thức. 

2. Quy mô tổ chức kỷ niệm theo thứ tự tăng dần "năm khác", "năm lẻ 

5", "năm tròn". Đồng thời, Bộ Công an tổ chức kỷ niệm Ngày truyền 

thống Công an nhân dân gắn với Ngày hội "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ 
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quốc"; Ngày Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy 

gắn với Ngày truyền thống Xây dựng lực lượng Công an nhân dân. 

3. Thời gian ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm như 

sau: 

- Ngày truyền thống Công an nhân dân và Ngày hội "Toàn dân bảo vệ 

an ninh Tổ quốc": Đối với năm tròn, ban hành kế hoạch trước ngày kỷ 

niệm ít nhất 01 năm. Đối với năm lẻ 5, năm khác ban hành kế hoạch 

trước ngày kỷ niệm ít nhất 06 tháng; 

- Ngày Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy gắn 

với Ngày truyền thống Xây dựng lực lượng Công an nhân dân; ngày 

truyền thống của các lực lượng; ngày thành lập, ngày truyền thống Công 

an đơn vị, địa phương ban hành kế hoạch trước ngày kỷ niệm ít nhất 06 

tháng; 

- Ngày thành lập, ngày truyền thống các tổ chức chính trị - xã hội trong 

Công an nhân dân; ngày thành lập, ngày truyền thống đơn vị Công an 

cấp phòng, huyện, quận, thị xã và tương đương ban hành kế hoạch trước 

ngày kỷ niệm ít nhất 03 tháng; 

- Ngày thành lập, ngày truyền thống Công an xã, phường, thị trấn và 

tương đương ban hành kế hoạch trước ngày kỷ niệm ít nhất 01 tháng. 

 

5. Chi tiết văn 

bản  

Thông tư 24/2024/TT-BCA quy định về tổ chức kỷ niệm ngày thành lập, 

ngày truyền thống trong Công an nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công an 

ban hành mới nhất (thuvienphapluat.vn) 

 

III. Quyết định 698/QĐ-TTg 

1. Tên văn bản  Quyết định 698/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 

19/07/2024 phê duyệt điều chỉnh và hiệu chỉnh danh sách xã khu vực 

III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền 

núi giai đoạn 2021-2025  

 

2. Văn bản bị 

thay thế/Sửa 

đổi, bổ sung  

Sửa đổi, bổ sung Quyết định 861/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 

ban hành 04/06/2021 phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực 

II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 

2021-2025. 

 

3. Thời điểm có 

hiệu lực  

15/08/2024 
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4. Nội dung 

chính lưu ý 

1. Bổ sung, điều chỉnh các xã trong danh sách khu vực III, II, I theo 

Quyết định 861/QĐ-TTg như sau: 

- 02 xã không còn thuộc danh sách khu vực I, gồm: 

 Xã Thắng Quân, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang; 

 Xã Quân Chu, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. 

- Bổ sung 02 thị trấn vào danh sách khu vực I: 

 Thị trấn Yên Sơn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang; 

 Thị trấn Quân Chu, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. 

- Điều chỉnh xã Mường Báng, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên từ khu 

vực II sang khu vực III. 

2. Hiệu chỉnh tên các huyện, xã sau: 

 Huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang thành thị xã Tịnh Biên, tỉnh An 

Giang; 

 Huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước thành thị xã Chơn Thành, 

tỉnh Bình Phước; 

 Xã Yên Lâm, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa thành thị trấn 

Yên Lâm, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa; 

 Xã Phúc Sơn và xã Minh Quang thuộc huyện Chiêm Hóa, tỉnh 

Tuyên Quang thành xã Phúc Sơn và xã Minh Quang thuộc huyện 

Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang. 

3. Phê duyệt bổ sung danh sách khu vực I như sau: 

 Phường Bình Minh, phường Xuân Tăng, thành phố Lào Cai, tỉnh 

Lào Cai; 

 Thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh. 

5. Chi tiết văn 

bản  

Quyết định 698/QĐ-TTg năm 2024 phê duyệt điều chỉnh và hiệu chỉnh 

danh sách xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ 

ban hành (thuvienphapluat.vn) 

 

LĨNH VỰC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 

I. Thông tư 08/2024/TT-BNNPTNT 

1. Tên văn bản  Thông tư 08/2024/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn ban hành ngày 28/06/2024 sửa đổi Thông tư 18/2015/TT-

BNNPTNT quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ  

 

mailto:info@tranvulawfirm.vn
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Quyet-dinh-698-QD-TTg-2024-dieu-chinh-danh-sach-xa-khu-vuc-III-vung-dan-toc-thieu-so-mien-nui-618054.aspx?ac=emails
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Quyet-dinh-698-QD-TTg-2024-dieu-chinh-danh-sach-xa-khu-vuc-III-vung-dan-toc-thieu-so-mien-nui-618054.aspx?ac=emails
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Quyet-dinh-698-QD-TTg-2024-dieu-chinh-danh-sach-xa-khu-vuc-III-vung-dan-toc-thieu-so-mien-nui-618054.aspx?ac=emails
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Quyet-dinh-698-QD-TTg-2024-dieu-chinh-danh-sach-xa-khu-vuc-III-vung-dan-toc-thieu-so-mien-nui-618054.aspx?ac=emails


 

 

  

 

Bản tin này nhằm cung cấp các thông tin cập nhật về văn bản pháp luật mới được ban hành mà không nhằm 

mục đích cung cấp các tư vấn pháp lý. Nếu quý khách có nhu cầu tư vấn, hướng dẫn chi tiết về các quy định 

của những văn bản pháp luật nêu trên hoặc cung cấp văn bản miễn phí, xin vui lòng liên hệ Công ty Luật 

TNHH Trần Vũ qua số tổng đài tư vấn (84-24) 7300 1048 hoặc gửi email tư vấn đến info@tranvulawfirm.vn 

80/82 

 

2. Văn bản bị 

thay thế/Sửa 

đổi, bổ sung  

- Sửa đổi, bổ sung Thông tư 23/2021/TT-BNNPTNT của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành ngày 31/12/2021 sửa đổi 

Thông tư 18/2015/TT-BNNPTNT quy định về quản lý nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ;  

- Sửa đổi, bổ sung Thông tư 18/2015/TT-BNNPTNT của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành ngày 24/04/2015 Quy định 

quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ. 

 

3. Thời điểm có 

hiệu lực  

15/08/2024 

4. Nội dung 

chính lưu ý 

1. Yêu cầu chung đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ như 

sau: 

- Có tính cấp thiết, đáp ứng yêu cầu thực tiễn sản xuất, tập trung giải 

quyết các vấn đề trọng tâm của ngành, góp phần nâng cao giá trị gia 

tăng và phát triển bền vững ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn; 

- Không trùng lặp với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã và đang 

thực hiện. Riêng đối với nhiệm vụ kế thừa, nêu rõ kết quả đã đạt được ở 

giai đoạn trước và những vấn đề còn tồn tại cần tiếp tục giải quyết; 

- Không vi phạm các quy định về sở hữu trí tuệ, các phát minh, sáng chế 

trong và ngoài nước đã được các cơ quan bảo hộ sở hữu trí tuệ công 

nhận. 

2. Cá nhân đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp làm chủ 

nhiệm nhiệm vụ phải đáp ứng đồng thời các điều kiện sau: 

- Có trình độ đại học trở lên; 

- Có chuyên môn phù hợp và đang hoạt động cùng lĩnh vực có liên quan 

đến nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong 05 năm gần nhất, tính đến 

thời điểm nộp hồ sơ; 

- Có khả năng trực tiếp thực hiện hoặc tổ chức thực hiện và đảm bảo đủ 

thời gian để chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ đúng tiến độ và 

chất lượng; 

- Không thuộc trường hợp sau: 

 Tại thời điểm hết hạn nộp hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn, 

giao trực tiếp đang làm chủ nhiệm 01 nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ cấp Bộ và tương đương trở lên; 

 Tại thời điểm hết hạn nộp hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn, 

giao trực tiếp chưa nộp hồ sơ đề nghị đánh giá nghiệm thu nhiệm 

vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia hoặc cấp Bộ hoặc cấp 

tỉnh khác do mình làm chủ nhiệm sau 30 ngày kể từ ngày kết thúc 
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thời gian thực hiện nhiệm vụ theo Hợp đồng, bao gồm thời gian 

được gia hạn (nếu có); 

 Có sai phạm dẫn đến bị đình chỉ thực hiện nhiệm vụ do mình làm 

chủ nhiệm trong thời gian 03 năm kể từ khi có quyết định đình 

chỉ của cơ quan có thẩm quyền. 

 

5. Chi tiết văn 

bản  

Thông tư 08/2024/TT-BNNPTNT sửa đổi Thông tư 18/2015/TT-

BNNPTNT quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn mới nhất (thuvienphapluat.vn) 

 

LĨNH VỰC AN NINH TRẬT TỰ VÀ AN TOÀN XÃ HỘI 

I. Thông tư 32/2024/TT-BCA 

1. Tên văn bản  Thông tư 32/2024/TT-BCA của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành ngày 

10/07/2024 sửa đổi Thông tư 149/2020/TT-BCA hướng dẫn Luật Phòng 

cháy và chữa cháy và Luật Phòng cháy và chữa cháy sửa đổi và Nghị 

định 136/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng cháy và chữa cháy và 

Luật Phòng cháy và chữa cháy sửa đổi và Thông tư 08/2018/TT-BCA 

hướng dẫn Nghị định 83/2017/NĐ-CP quy định công tác cứu nạn, cứu 

hộ của lực lượng phòng cháy, chữa cháy  

 

2. Văn bản bị 

thay thế/Sửa 

đổi, bổ sung  

- Sửa đổi, bổ sung Thông tư 149/2020/TT-BCA của Bộ trưởng Bộ Công 

an ban hành ngày 31/12/2020 chướng dẫn thi hành Luật Phòng cháy và 

chữa cháy và Luật Phòng cháy và chữa cháy sửa đổi và Nghị định 

136/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật 

Phòng cháy và chữa cháy sửa đổi;  

- Sửa đỏi, bổ sung Thông tư 08/2018/TT-BCA của Bộ trưởng Bộ Công 

an ban hành ngày 05/03/2018 về hướng dẫn Nghị định 83/2017/NĐ-CP 

quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa 

cháy. 

 

3. Thời điểm có 

hiệu lực  

24/08/2024 

4. Nội dung 

chính lưu ý 

1. Phương án chữa cháy cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy và chữa 

cháy, khu dân cư, phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về 

bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy phải được tổ chức thực tập 

ít nhất một lần một năm và thực tập đột xuất khi có yêu cầu bảo đảm về 
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an toàn phòng cháy và chữa cháy đối với các sự kiện đặc biệt về chính 

trị, kinh tế, văn hóa, xã hội tổ chức ở địa phương. 

2. Mỗi lần thực tập phương án chữa cháy có thể thực tập một hoặc 

nhiều tình huống khác nhau, nhưng phải bảo đảm tất cả các tình huống 

trong phương án lần lượt được tổ chức thực tập. 

3. Các cơ sở sau đây phải thành lập đội phòng cháy và chữa cháy 

chuyên ngành: 

- Cơ sở hạt nhân; 

- Cảng hàng không, cảng biển; 

- Cơ sở khai thác và chế biến dầu mỏ, khí đốt; 

- Cơ sở khai thác than; 

- Cơ sở sản xuất, kho vũ khí, vật liệu nổ; 

- Kho dự trữ cấp quốc gia; kho dầu mỏ, sản phẩm dầu mỏ có tổng dung 

tích 15.000 m3 trở lên; nhà máy thủy điện có công suất từ 300 MW trở 

lên; nhà máy nhiệt điện có công suất từ 200 MW trở lên; cơ sở sản xuất 

phân đạm 180.000 tấn/năm trở lên; khu công nghiệp, khu chế xuất, khu 

công nghệ cao, cụm công nghiệp có diện tích từ 50 ha trở lên. 

 

5. Chi tiết văn 

bản  

Thông tư 32/2024/TT-BCA sửa đổi Thông tư 149/2020/TT-BCA hướng 

dẫn Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật Phòng cháy và chữa cháy 

sửa đổi và Nghị định 136/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng cháy và 

chữa cháy và Luật Phòng cháy và chữa cháy sửa đổi và Thông tư 

08/2018/TT-BCA hướng dẫn Nghị định 83/2017/NĐ-CP quy định công 

tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy, chữa cháy do Bộ trưởng 

Bộ Công an ban hành mới nhất (thuvienphapluat.vn) 
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